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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 

1. Căn cứ đánh giá và bối cảnh thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023  

1.1 Căn cứ đánh giá: 

- Quy định về tổ chức và hoạt động của Viện Việt Nam học và Khoa học 

phát triển (VNH&KHPT) được ban hành theo Quyết định số 3562/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 28/09/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); 

- Các chỉ đạo và hướng dẫn của ĐHQGHN trên cơ sở tình hình xã hội và 

thực tiễn đơn vị năm 2023; 

- Các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 của ĐHQGHN giao cho Viện 

VNH&KHPT; 

- Các văn bản kết luận, các chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN tại các buổi 

họp về định hướng triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đào tạo của 

Viện Viện VNH&KHPT; 

- Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 của Viện VNH&KHPT. 

1.2. Bối cảnh thực hiện: 
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- Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách mới về khoa học công 

nghệ (KH&CN), đào tạo, đặc biệt là chủ trương từng bước tự chủ hóa các đơn vị 

sự nghiệp công lập, xã hội hóa các loại hình dịch vụ công. Điều này một mặt tạo ra 

những thuận lợi nhất định, nhưng mặt khác cũng là khó khăn thách thức rất lớn 

cho Viện VNH&KHPT (sau đây gọi tắt là Viện), nhất là trong giai đoạn đầu thực 

hiện các chủ trương, chính sách mới. 

- Viện VNH &KHPT là một đơn vị thành viên của ĐHQGHN, việc xây 

dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của Viện luôn bám sát chiến lược và các 

nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN. 

- Viện VNH&KHPT triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào 

tạo theo định hướng của một tổ chức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nghiên 

cứu cơ bản, định hướng ứng dụng, tư vấn chính sách về các vấn đề liên quan tới 

Việt Nam học và Khoa học phát triển.  

2. Những thành tựu nổi bật trong năm 2023 

2.1. Về khoa học và công nghệ 

Năm 2023, Viện tiếp tục khẳng định được uy tín và vị thế của một Viện 

nghiên cứu cơ bản, liên ngành theo định hướng ứng dụng, đã đạt được những 

thành tựu nổi bật sau đây: 

Viện đang chủ trì thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 07 đề tài 

cấp bộ/ĐHQGHN (trong đó có 03 đề tài phê duyệt năm 2023), 02 đề tài hợp tác 

trong nước, 03 đề tài và dựa án hợp tác quốc tế; đề xuất 05 đề tài cấp ĐHQGHN 

năm 2024. Điểm đáng lưu ý là đại đa số các đề tài nêu trên đều do cán bộ trẻ (dưới 

40 tuổi) chủ trì. Các đề tài, nhiệm vụ đã nghiệm thu đều đạt chất lượng tốt; một số 

đề tài, nhiệm vụ mới được ký kết hoặc đang chờ phê duyệt. Nhìn chung, các đề tài 

thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng khoa học, trong đó có những đề tài 

mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đóng góp lớn về khoa học mà còn 

ứng dụng thực tiễn cho việc phát triển bền vững đất nước và các địa phương.  

Trong năm 2023, các cán bộ của Viện đã xuất bản và công bố 08 cuốn 

sách/chương sách (trong đó có 02 chương sách viết bằng tiếng nước ngoài), gấp 2 
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lần chỉ tiêu đăng ký. Số công trình xuất bản trong nước (bài báo, báo cáo tham luận 

trong hội thảo khoa học) là 47 bài, gấp 2,04 lần so với chỉ tiêu đăng ký (23 bài). 

Đặc biệt, năm 2023 đánh dấu sự gia tăng vượt bậc về công bố quốc tế thuộc hệ 

thống danh mục ISI/SCOPUS, nhiều nhất từ trước đến nay. Trong số 14 bài quốc tế 

được công bố, có 11 bài thuộc hệ thống ISI/SCOPUS, tăng gấp 2,75 lần so với năm 

2022, gần đạt được chỉ tiêu ĐHQGHN giao (14 bài).  

Năm 2023, Viện VNH&KHPT đã tham gia, tổ chức thành công nhiều sự 

kiện, hoạt động KH&CN quan trọng của Viện và của ĐHQGHN. Viện đã tổ chức 

03 hội thảo khoa học, 02 tọa đàm khoa học, tham gia 03 triển lãm KH&CN (trong 

đó có 01 triển lãm quốc tế) và nhiều sự kiện khác có sự tham dự của cộng đồng địa 

phương. Đặc biệt, Viện đã tổ chức 02 hội thảo khoa học lớn, được cộng đồng khoa 

học đánh giá cao: 

- Hội thảo khoa học Quốc gia “Vương triều Mạc trong tiến trình lịch sử Việt 

Nam”: Hợp tác với UBND TP. Hải Phòng, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam với sự 

tài trợ của Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á. 

- Hội thảo khoa học: “Quản trị địa phương từ tiếp cận liên ngành và khu vực 

học”. Hội thảo tập hợp một đội ngũ đông đảo các chuyên gia, các nhà quản lý ở 

trung ương và các địa phương thuộc nhiều lĩnh vực, cùng thảo luận những vấn đề 

lý luận và thực tiễn về Quản trị địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây là cơ 

sở quan trọng để Viện triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị địa phương. 

Trong năm 2023, Viện VNH&KHPT đã 03 lần tham gia Triển lãm KH&CN 

trong các sự kiện do ĐHQGHN tổ chức: Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Lễ kỷ niệm 30 

năm Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN, 117 năm truyền thống và Lễ 

đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất (tại khuôn viên Hòa Lạc); triển lãm 

tìm hiểu Nguồn và Nơi tích tụ của nhựa trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế tại Việt 

Nam về Khoa học Trái Đất và Môi trường lần thứ 3 tổ chức tại Trung tâm Quốc tế 

Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Bên cạnh đó, Viện cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, tọa đàm khoa 

học thu hút đông đảo sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, 

chính quyền địa phương và động đồng xã hội: (1) Sự kiện “Chung tay làm sạch 
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biển Giao Hải - Cùng vẽ đại dương thêm xanh” tại Nam Định; (2) Sự kiện thảo 

luận về hiện trạng sử dụng nhựa tại Vườn quốc gia Cát Bà; vẽ và thả dừa nổi tại 

đảo Cát Bà, Hải Phòng trong nghiên cứu đường đi của rác nhựa; (3) Tọa đàm khoa 

học “Vertical Living” tại Hà Nội; (4) Tọa đàm khoa học “Các nguồn tư liệu khu 

vực học ở Việt nam và trên thế giới”; (5) Hội thảo “Khu vực học - Việt Nam học: 

gợi mở hướng nghiên cứu mới”…  

2.2. Về đào tạo 

Năm 2023, Viện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ do 

ĐHQGHN giao, với 5/2 NCS. Điểm đáng lưu ý, 100% các NCS này đều là người 

nước ngoài. Điều đó cho thấy, Viện VNH&KHPT ngày càng khẳng định được uy 

tín và chất lượng đào tạo, không chỉ ở trong nước mà còn trên thế giới. Trong năm, 

Viện có 01 NCS được cấp bằng tiến sĩ, 01 NCS bảo vệ thành công luận án, 03 

NCS đang làm thủ tục bảo vệ các cấp, 09 NCS đã hoàn thành các học phần, 

chuyên đề tiến sĩ. Viện cũng đã hoàn thành cập nhật, điều chỉnh chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Việt Nam học theo quy định, hướng dẫn của ĐHQGHN, đáp ứng ngày 

càng cao hơn nhu cầu của xã hội. 

 Năm 2023 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động đào tạo sau 

đại học của Viện VNH&KHPT với việc xây dựng thành công Đề án mở chương 

trình đào tạo Thạc sĩ mới. Ngày 22/12/2023, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành 

Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng chuyên ngành Quản trị địa 

phương. Viện VNH&KHPT đã sẵn sàng để được đảm nhận nhiệm vụ mới là đào 

tạo thạc sĩ, dự kiến tuyển sinh khóa I vào đầu năm 2024. Chương trình đào tạo thạc 

sĩ Quản trị địa phương lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, thể hiện tính tiên phong 

trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ĐHQGHN.  

Hoạt động đào tạo tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài của 

Viện tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về số lượng và chất lượng. 

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Viện đã có 22 học viên nước ngoài đăng kí và tham 

gia học tiếng Việt tại cơ sở đào tạo. Các học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau 

như Hàn Quốc, Ai Cập, Pháp, Nga, Mỹ, Ba Lan, Brazil, Singapore, Thái Lan,… Với 

kết quả này, Viện VNH&KHPT tiếp tục khẳng định là một trong những trung tâm đào 
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tạo tiếng Việt uy tín, là địa chỉ tin cậy của các học giả, các nhà nghiên cứu và người 

học từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong năm 2023, Viện tổ chức sự kiện “Giao lưu 

Việt Nam học” dành cho người học nước ngoài. Đây là một trong những hoạt động 

thường niên của Viện VNH&KHPT. Buổi giao lưu là dịp để các thầy cô và các học 

viên, cựu học viên nước ngoài có cơ hội gặp gỡ giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu 

biết cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa người học với cơ sở đào tạo. Các học viên 

cũng có cơ hội chia sẻ những câu chuyện của mình xung quanh việc học tiếng Việt. 

Đây chính là điểm nhấn của buổi giao lưu với các hoạt động nhằm tăng cường khả 

năng tương tác, giao tiếp bằng tiếng Việt của học viên với các thầy cô giáo ở Viện. 

2.3. Về hợp tác và phát triển 

Năm 2023, Viện đã xây dựng và triển khai Đề án Tăng cường thu hút học 

giả, học viên quốc tế và phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu. Chỉ riêng 

trong năm 2023, chỉ số quốc tế hóa trong nghiên cứu và đào tạo của Viện là 72 

chuyên gia nước ngoài, gấp hơn 7 lần so với chỉ tiêu ĐHQGHN giao. Ngày 

11/9/2023, Viện tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia thuộc Đại học 

KU Leuven (Vương quốc Bỉ), gồm 52 giáo sư và NCS, học viên đến từ 24 quốc 

gia trên thế giới. Sau đó, Viện hợp tác với đoàn triển khai Chương trình “Living 

lab in Vietnam” về nghiên cứu phát triển bền vững tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 12 

đến 23/9/2023. Cũng thời gian này, Viện đã phối hợp với các đoàn chuyên gia 

Nhật Bản đến từ một số trường đại học tiếp tục triển khai các chương trình nghiên 

cứu tại địa phương: Phối hợp với Đại học Kyoto Sangyo và tỉnh Hà Tĩnh triển khai 

nghiên cứu về nông thôn, nông nghiệp tại địa phương; phối hợp với Đại học Quốc 

gia Hiroshima và tỉnh Sơn La tổ chức nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ cộng đồng 

dân tộc Thái; phối hợp với Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam; Trường Đại học 

Việt - Nhật tiếp tục triển khai Chương trình nghiên cứu Bách Cốc (Vụ Bản, Nam 

Định), tổ chức nhiều đoàn khảo sát, nghiên cứu thực tập với hơn 50 lượt chuyên 

gia, học viên, nghiên cứu sinh sau 5 năm bị gián đoạn. 

Công tác hợp tác với các địa phương trong nước cũng được đẩy mạnh thực 

hiện trong thời gian gần đây, thông qua: triển khai các nhiệm vụ, đề tài KH&CN 

(Sưu tầm, số hóa tài liệu lịch sử - văn hóa tỉnh Hà Nam; biên soạn Địa chí các tỉnh 
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Nam Định, Ninh Thuận, Địa chí thị xã Sơn Tây (Hà Nội); Dự án hợp tác với 

Vương quốc Anh (3SIP2C) với hợp phần sự tham gia của người dân nhằm nâng 

cao nhận thức cộng đồng dân cư ven biển về rác thải nhựa tại các tỉnh Nam Định, 

Hải Phòng Bến Tre…); tổ chức các hội thảo khoa học kết hợp giữa địa phương, 

các nhà khoa học và doanh nghiệp, tiêu biểu là hội thảo “Vương triều Mạc trong 

tiến trình lịch sử Việt Nam” (hợp tác với UBND TP Hải Phòng, Hội Khoa học 

Lịch sử Việt Nam, do Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á tài trợ); chuẩn bị triển 

khai Chương trình đào tạo Thạc sĩ về Quản trị địa phương… 

3. Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 

3.1. Khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức 

Viện VNH&KHPT là viện nghiên cứu cơ bản, liên ngành, định hướng ứng 

dụng nên các hoạt động nghiên cứu ngày càng có xu hướng gắn kết với chuyển 

giao và ứng dụng trong thực tiễn phát triển đất nước và các địa phương. Năm 

2023, Viện đã đạt được một số kết quả cụ thể sau đây: 

- Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các đề tài, nhiệm vụ 

KH&CN các cấp; đề xuất triển khai các nhiệm vụ KH&CN mới dựa trên tiềm 

năng, thế mạnh của đơn vị và nhu cầu phát triển đất nước: 

+ Các đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ/ngành và tương đương bao gồm: 

1) Đề tài cấp Quốc gia: “Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái đất ngập nước 

ven biển vườn quốc gia Côn Đảo, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền 

vững” do TS. Nguyễn Thị Hà Thành làm chủ nhiệm (đã nghiệm thu cấp cơ sở). 

2) Đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu và xây dựng Bộ Địa chí Quốc gia Việt 

Nam: Tập Địa phương chí mẫu (cấp tỉnh)” do GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc làm 

chủ nhiệm; 

3) Đề tài cấp Quốc gia “Khai mỏ kim loại và tác động của nó đến kinh tế và 

xã hội Việt Nam giai đoạn sơ kỳ cận đại” do TS. Vũ Đường Luân làm chủ nhiệm. 

+ Các đề tài cấp ĐHQGHN: 
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1) “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể ở Hà Nội trong bối 

cảnh phát triển đô thị hiện nay” do TS. Bùi Văn Tuấn làm chủ nhiệm;  

2) “Thương nghiệp của phụ nữ nông thôn và những tác động đến đời sống 

hộ gia đình ở đồng bằng châu thổ sông Hồng từ Đổi mới (1986) đến nay (nghiên 

cứu trường hợp làng Phù Lưu và Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)”, do 

TS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm; 

​ 3) “Đánh giá hiện trạng việc đặt tên đường phố tại đô thị Hà Nội và đề 

xuất một số phương án quy hoạch đặt tên phố theo định hướng đô thị thông minh”, 

do TS. Phùng Thị Thanh Lâm làm chủ nhiệm; 

​ 4) “Quá trình kết thúc hệ thống triều cống trong quan hệ Việt Nam - Trung 

Quốc (1858-1885)”, do TS. Vũ Đường Luân làm chủ nhiệm; 

​ 5) “Chế độ tô thuế nhà nước ở Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII: Từ chính 

sách đến thực tiễn và bài học lịch sử”, do TS. Tống Văn Lợi làm chủ nhiệm; 

 6) “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững đô thị vừa và nhỏ 

ven biển (nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Tĩnh)”, do ThS. Nguyễn Đức Minh 

làm chủ nhiệm; 

7) “Cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng 

sinh học tại khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng” do TS. Giang Văn 

Trọng làm chủ nhiệm.  

​ + Các đề tài hợp tác trong nước và quốc tế: 

1)  Đề tài hợp tác với tỉnh Hà Nam “Xây dựng cơ sở dữ liệu số hoá tư liệu 

văn hiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam”, do TS. Giang Văn Trọng làm chủ nhiệm; 

2) Đề tài hợp tác với thị xã Sơn Tây (Hà Nội) “Tư vấn biên soạn Địa chí 

Sơn Tây”, do TS. Phạm Đức Anh làm chủ nhiệm; 

3) Đề tài hợp tác quốc tế với Trường Đại học KU Leuven, Vương quốc Bỉ: 

“The women’s empowerment sustainable tourism nexus in rural Vietnam” do TS. 

Hoàng Thị Thu Hương làm chủ nhiệm, chủ dự án là GS. Constanza Parra. 
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​ 4) Dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế với Trường Đại học Heriot Watt 

(Vương quốc Anh) “Nguồn phát thải, nơi tích tụ và các giải pháp nhằm giảm thiểu 

tác động của rác thải nhựa đến cộng đồng ven biển Việt Nam” do TS Vũ Kim Chi 

là đồng chủ trì, GS Michel Kaiser (chủ nhiệm dự án).    

5) Dự án xây dựng bản đồ 3D với hệ thống dữ liệu thuộc tính và dữ liệu 

địa lý, thể hiện địa hình và môi trường của Việt Nam cũng như một số khu vực, 

thành phố cụ thể trên nền tảng Ready Play (hợp tác với Công ty Salin (Hàn Quốc) 

trong Hội nghị K-Global@Vietnam 2023 nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng 

công nghệ 3D và thực tế ảo vào các hoạt động khoa học, giáo dục và kinh doanh 

giáo dục tại thị trường Việt Nam).  

+ Cùng với đó, trong năm 2023, các cán bộ của Viện đã đề xuất 04 đề tài 

cấp ĐHQGHN năm 2024. 

+ Ngoài các chương trình, dự án nghiên cứu, trong năm 2023, các chuyên 

gia của Viện cũng tham gia tư vấn nhiều chính sách cho nhà nước, địa phương, 

tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. 

- Gia tăng các kết quả công bố, nhất là công bố quốc tế: 

+ Xuất bản 08 sách/chương sách chuyên khảo trong nước và quốc tế: 

1) “Sự tiếp nhận và mô phỏng thể chế nhà nước Trung Hoa của Việt Nam: 

Trường hợp triều Lê Sơ thế kỷ XV” (Phạm Đức Anh) in trong cuốn Nghiên cứu 

Lịch sử thế giới Đại Hạ: Tuyển tập bài viết về Đông Nam Á, Trần Ba chủ biên, 

Nxb. Phương Đông, Thượng Hải (Trung Quốc), 2022, tr.74-92; 

2) “Livelihood Restoration for Thai Ethnic Minority after Resettlement - 

Impacts in Son La Hydropower Plant” (Đặng Thị Hoa, Phạm Quang Linh, Phạm 

Văn Lợi, Bùi Thi Hương Trầm, Nguyễn Thị Tuyết Mai) in trong 

cuốnContemporary Economic Issues in Asian Countries: Proceeding of CEIAC 

2022, Volume 1, Springer, tr. 1-24, 2023; 

3) Cơ cấu hành chính và Tổ chức Quản lý địa phương thời Lý - Trần (Thế 

kỷ XI - XIV), Phạm Đức Anh, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2023; 
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4) Mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam (thế kỷ X-XIX), Phạm Đức Anh, 

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2023; 

5) Ngôn ngữ các dân tộc thuộc hệ Thái – Ka đai ở Việt Nam, Quyển 1: Từ 

vựng cơ bản các nhóm địa phương dân tộc Tày, Vương Toàn – Phạm Văn Lợi 

đồng chủ biên, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2023; 

6) Ngôn ngữ các dân tộc thuộc hệ Thái – Ka đai ở Việt Nam, Quyển 2: Từ 

vựng cơ bản các nhóm địa phương dân tộc Thái, Vương Toàn – Phạm Văn Lợi 

đồng chủ biên, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2023; 

7) Ngôn ngữ các dân tộc thuộc hệ Thái – Ka đai ở Việt Nam, Quyển 3: Từ 

vựng cơ bản các nhóm địa phương dân tộc Nùng, Vương Toàn - Phạm Văn Lợi 

đồng chủ biên. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2023; 

8) Không gian lịch sử văn hóa vùng đất Mô Xoài, Đặng Ngọc Hà, Nxb. Đại 

học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2023. 

+ Số bài báo khoa học công bố trong nước: 47 bài (xem chi tiết tại Phụ lục) 

+ Số bài báo khoa học quốc tế: 16 bài (14 bài tạp chí quốc tế và 02 bài hội 

thảo quốc tế), trong đó 11 bài thuộc hệ thống danh mục ISI/SCOPUS. 

- Các hội thảo, tọa đàm khoa học đã tổ chức: 03 hội thảo, 02 tọa đàm. 

- Kết quả chưa đạt và hướng khắc phục: 

Chỉ tiêu về số lượng công trình xuất bản trong nước (sách chuyên khảo và 

bài tạp chí) đều đạt 200% so với chỉ tiêu đăng ký. Số lượng đề tài các cấp đều đạt 

và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Riêng công bố quốc tế thuộc hệ thống danh mục 

ISI/SCOPUS đạt số lượng cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,75 lần so với năm 2022 

(đạt 78% so với chỉ tiêu ĐHQGHN giao).  

Trong năm tới, Viện sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình nghiên cứu có sự 

hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước để hướng đến các 

công bố độc lập và công bố chung với các đối tác quốc tế; đẩy mạnh chính sách 

khuyến khích công bố quốc tế và hỗ trợ phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh.  

3.2. Đào tạo 
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- Công tác tuyển sinh: 

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Viện đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển 

sinh tiến sĩ được ĐHQGHN giao: 03 chỉ tiêu giao đầu năm và cấp bổ sung 02 chỉ 

tiêu cuối năm, tổng cộng tuyển sinh được 05 nghiên cứu sinh (02 người Hàn Quốc, 

03 người Trung Quốc). 

Ngày 22/12/2023, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 

5007/QĐ-ĐHQGHN về việc mở chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng 

dụng chuyên ngành Quản trị địa phương do Viện VNH&KHPT tổ chức đào tạo. 

Viện VNH&KHPT dự kiến tuyển sinh khóa I vào đầu năm 2024. 

- Thực hiện kế hoạch đào tạo: 

Trong năm 2023, Viện VNH&KHPT đã thực hiện kế hoạch đào tạo tiến sĩ 

chuyên ngành Việt Nam học theo đúng quy chế đào tạo sau đại học của 

ĐHQGHN, cụ thể như sau: 

+ 01 nghiên cứu sinh (NCS) đã được cấp quyết định công nhận học vị và 

bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học. 

+ NCS khóa QH-2019 có 01 nghiên cứu sinh đã seminar đánh giá tổng thể 

luận án và 01 nghiên cứu sinh đang trong quá trình làm thủ tục seminar đánh giá 

tổng thể luận án. 

+ NCS khóa QH-2020 đã có 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án 

trước Hội đồng đánh giá luận án và đang trong thời gian thẩm định quá trình đào 

tạo tiến sĩ và 01 nghiên cứu sinh đã seminar đánh giá tổng thể luận án. 

+ 02 NCS khóa QH-2021 đã bảo vệ các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng 

quan theo đúng kế hoạch đào tạo của Viện. 

+ 06 NCS khóa QH-2022 và 01 NCS khóa QH-2023 (nghiên cứu sinh đợt 1 

năm 2023) đã học chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Việt Nam học. 

- Công tác tổ chức bảo vệ luận án tốt nghiệp: 

Viện VNH & KHPT tổ chức bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh theo đúng 

quy chế đào tạo sau đại học của ĐHQGHN. Trong năm 2023, Viện có 01 NCS 
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được cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, 01 NCS đã bảo vệ thành công 

luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ, và đang trong giai đoạn 

thẩm định hồ sơ quá trình đào tạo tiến sĩ và 03 NCS đang làm thủ tục bảo vệ các 

cấp. 

-  Đội ngũ giảng viên 

Hiện nay, Viện VNH&KHPT có 17 cán bộ khoa học, trong đó có 04 cán bộ 

thuộc ngạch giảng viên (01 GS, 03 TS). Do đặc thù của chuyên ngành đào tạo Việt 

Nam học với định hướng khu vực học có tính liên ngành cao, Viện thường xuyên 

mời các chuyên gia ở trong và ngoài nước về giảng dạy và trao đổi học thuật với 

cán bộ và các nghiên cứu sinh. Trong năm 2023, các cán bộ nghiên cứu và cán bộ 

giảng dạy của Viện đã nỗ lực xây dựng đề án mở ngành, khung chương trình, đề 

cương và bài giảng chi tiết của từng học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ 

Quản trị địa phương. 

- Kết quả chưa đạt và hướng khắc phục: 

Bên cạnh số NCS bảo vệ các cấp đúng tiến độ, vẫn còn một số NCS bảo vệ 

luận án chưa đúng kế hoạch học tập đã đề ra. 

Trong năm học tới, bên cạnh việc đảm bảo tiến độ chương trình đào tạo, 

tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, Viện sẽ chú trọng xây dựng kế 

hoạch truyền thông tuyển sinh, tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông qua 

việc lấy ý kiến phản hồi của người học.  

3.3. Tổ chức - cán bộ và phát triển đội ngũ 

- Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Viện VNH&KHPT được xây dựng và 

hoạt động theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3562/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 28/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển 
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Theo Quyết định số 211/QĐ-VNH ngày 06/6/2023 của Viện trưởng Viện 

VNH&KHPT, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 

13 thành viên, do GS.TS Phạm Hồng Tung làm Chủ tịch Hội đồng. 

Căn cứ công văn số 2397/QĐ-ĐHQGHN và công văn số 

2398/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/7/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, TS. Phạm Đức 

Anh được giao giữ chức vụ Phó Viện trưởng trách Viện VNH&KHPT. Kể từ ngày 

15/7/2023, Ban Lãnh đạo Viện gồm 02 đồng chí.  

 Trong năm 2023, Viện tiếp tục duy trì ổn định cơ cấu tổ chức bao gồm: Ban 

Lãnh đạo Viện, 02 phòng chức năng, 02 phòng chuyên môn và 01 trung tâm.  

- Công tác cán bộ:  

Một kết quả nổi bật của Viện là trong thời gian ngắn, Viện đã tuyển dụng và 

thu hút được 05 cán bộ (trong đó có 02 TS, 02 ThS, 01 cử nhân), từng bước ổn 

định đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu phát triển của đơn vị thời gian tới. Cụ thể, 

tháng 8 đến tháng 12 năm 2023, Viện đã bổ sung thêm 01 nhân sự là viên chức, 

giữ chức danh Trưởng phòng; tuyển dụng 04 nhân sự là cán bộ lao động hợp đồng 

(trong đó 03 vị trí giữ chức danh Nghiên cứu viên và 01 vị trí giữ chức danh 

Chuyên viên. Trong số các cán bộ tuyển mới, có 02 cán bộ đang theo học Chương 

trình đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ tại Trường ĐHKHTN và đều nhận được học bổng 

của Vingroup cho năm học 2023-2024.  

Tính đến 31/12/2023, tổng số cán bộ của Viện là 26 cán bộ (trong đó có 01 

cán bộ Viên chức đang công tác nước ngoài). Số cán bộ khoa học là 17 người 

(chiếm tỉ lệ 65,4%), trong đó: 13 cán bộ là nghiên cứu viên (chiếm tỉ lệ 50% trên 

tổng số cán bộ); 04 cán bộ là giảng viên (chiếm tỉ lệ 15,4% trên tổng số cán bộ). 

12 
 
 

 



​

Bảng 3.2 Bảng so sánh đội ngũ nhân sự các năm 2022 và 2023 

(số liệu cập nhật đến 31/12/2023) 

 

Đối chiếu số liệu với năm 2022 (cùng kỳ), tổng số cán bộ Viện tăng 1,23 

lần. Riêng ngạch Nghiên cứu viên và ngạch Giảng viên tăng 1,3 lần, ngạch Chuyên 

viên tăng 1,14 lần. 

- Kết quả chưa đạt và hướng khắc phục: 

Thực hiện kế hoạch chỉ tiêu KPIs năm 2023, Viện VNH&KHPT đã hoàn 

thành mức độ công việc như sau: 

+ Tý lệ tuyển dụng, thu hút mới cán bộ khoa học có trình độ Tiến sĩ: 40%. 

+ Tỷ lệ tuyển dụng, thu hút mới Nghiên cứu sinh, thực tập sinh: 0%.  

3.4. Hợp tác và phát triển  

Năm 2023, Viện tiếp tục đẩy mạnh kết nối và hợp tác với các đối tác trong 

và ngoài nước, gắn liền với định hướng phát triển của Viện trong thời gian tới. Chỉ 

riêng trong năm 2023, chỉ số quốc tế hóa trong nghiên cứu và đào tạo của Viện là 

72 chuyên gia nước ngoài, gấp hơn 7 lần so với chỉ tiêu ĐHQGHN giao. Viện cũng 

đã đẩy mạnh các hợp tác với địa phương thông qua việc triển khai các nhiệm vụ, 

đề tài KH&CN; tổ chức các hội thảo khoa học kết hợp giữa địa phương, các nhà 

khoa học và doanh nghiệp; chuẩn bị triển khai Chương trình đào tạo Thạc sĩ về 

Quản trị địa phương… 

3.5. Xây dựng cơ sở vật chất 

Do đặc thù của đơn vị nhỏ, hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ 

nghiên cứu và đào tạo còn nhiều hạn chế và khó khăn, Viện đã cố phục bằng cách 

sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đã được ĐHQGHN đầu tư; từng bước sửa chữa, 

nâng cấp để phục vụ yêu cầu phát triển, đồng thời tiếp tục sử dụng chung cơ sở vật 

chất với các đơn vị thành viên của ĐHQGHN là Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 
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3.6. Kế hoạch - tài chính 

- Về công tác kế hoạch: Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KPIs năm 

2023 được trình bày trong Phụ lục I. Theo đó, năm 2023, Viện có 6/9 chỉ tiêu hoàn 

thành 100% và vượt mức kế hoạch, tiêu biểu là các chỉ tiêu:  

+ Về đào tạo: Viện đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển thêm 1 ngành đào tạo 

mới là thạc sĩ Quản trị địa phương. Đối với Chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam 

học, năm 2023 Viện đã tuyển sinh được 05 nghiên cứu sinh (Chỉ tiêu được giao 

đầu năm là 3). 

+ Về hợp tác và phát triển: Năm 2023, chỉ tiêu quốc tế hóa trong đào tạo đạt 

gấp hơn 7 lần chỉ tiêu được giao (72/10).  

+ Về KH&CN: Trong tháng 12/2023, Viện tổ chức 2 hội thảo khoa học lớn 

tại Hải Phòng và Hà Nội (Chỉ tiêu được giao: 01). 

+ Về tăng kinh phí KH&CN: Năm 2023 đạt 6.490 triệu đồng, tăng 16,98% 

so với năm 2022. 

+ Về tăng thu nhập bình quân của cán bộ khoa học trẻ (dưới 40 tuổi, có 

trình độ tiến sĩ trở lên): Thu nhập bình quân là 11,86 triệu đồng/tháng, tăng 

14,59% so với năm 2022. 

Tuy nhiên, Viện còn 3 chỉ tiêu chưa đạt, đó là: 

+ Về KH&CN: Số bài bài quốc tế thuộc hệ thống ISI/SCOPUS đạt 11/14 

bài. Tuy nhiên, đây là kết quả cao nhất của Viện từ trước tới nay, thể hiện những cố 

gắng nỗ lực của cán bộ Viện trong năm vừa qua và triển vọng trong thời gian tới. 

+ Về phát triển Nhóm nghiên cứu mạnh: Viện chưa thực hiện được chỉ tiêu 

ĐHQGHN giao là phát triển 02 nhóm, do số số lượng cán bộ khoa học của Viện  

còn hạn chế. 

+ Về phát triển đội ngũ: Mới thu hút cán bộ có trình độ tiến sĩ đạt 2/5.  

- Về công tác tài chính: Báo cáo tình hình tài chính năm 2023 của Viện 

được trình bày trong Phụ lục II. Theo đó, trong năm 2023, số kinh phí của các 

nhiệm vụ KH&CN Viện thu hút được là 3.168 triệu đồng, tương đương 56% kinh 
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phí ĐHQGHN cấp. Kinh phí được quản lý, sử dụng đúng quy định của Luật Ngân 

sách, quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN trên nguyên tắc hiệu quả, tiết 

kiệm, cân đối các nguồn kinh phí để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ. 

3.7. Đổi mới quản trị tổ chức KH&CN, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền 

thông; cải cách hành chính và thanh tra, pháp chế  

- Về đổi mới quản trị tổ chức KH&CN, ứng dụng công nghệ thông tin - 

truyền thông: 

+ Nâng cấp, nâng cao hiệu quả vận hành trang website trong kế hoạch phát 

triển công tác truyền thông; 

+ Thực hiện tốt hệ thống eoffice của ĐHQGHN, công tác văn thư của Viện 

đạt tỷ lệ 100% văn bản phát hành ký số trên hệ thống (theo tổng kết của VP 

ĐHQGHN); 

+ Tiếp tục từng bước triển khai áp dụng các phần mềm quản lý học viên, 

lưu trữ và quản lý điểm bằng máy tính, số hóa các tài liệu học tập, đưa toàn bộ 

thông tin về chương trình đào tạo lên trang website... theo thực trạng và lộ trình 

chung của ĐHQGHN. 

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác quản lý, từng 

bước thực hiện việc quản trị số các hoạt động KHCN. 

- Về cải cách hành chính và thanh tra, pháp chế: 

+ Bộ phận Thanh tra – pháp chế đã thực hiện tham mưu cho Chi uỷ, Ban 

Lãnh đạo Viện các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác pháp chế, công tác thanh 

tra kiểm tra; 

+ Công tác giám sát, kiểm tra, phát hiện sai sót và sửa chữa kịp thời được 

tiến hành tích cực ở các phòng ban chức năng của Viện;  

+ Trong năm 2023 Viện không xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo. Lãnh 

đạo Viện và các phòng ban chức năng đã trực tiếp nghe, nắm bắt tình hình đơn vị 

cùng Thanh tra, qua đó đã chỉ đạo các biện pháp và nội dung giải quyết cụ thể các 

vụ việc ngay từ đầu.  
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3.8. Chính trị tư tưởng và công tác học sinh sinh viên: 

- Duy trì việc thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động của 

Viện. Thực hiện dân chủ, công khai, công bằng các chế độ chính sách đối với cán 

bộ, công chức, người lao động, đối với học viên.  

- Tổ chức tốt các sinh hoạt chính trị thường kỳ, tổ chức quán triệt và triển 

khai kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm học của Viện tới toàn thể cán bộ, viên 

chức và học viên của Viện. 

- Đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, kỷ 

luật lao động, nền nếp dạy và học, thông qua các phong trào thi đua các hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội 

bộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan.  

- Công tác thi đua khen thưởng: được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo 

đúng yêu cầu, quy định của cấp trên về đăng ký thi đua, đối tượng, tiêu chuẩn, quy 

trình tổ chức bình xét. Năm 2023, Viện bổ sung hình thức khen thưởng: “Bằng 

khen của Viện trưởng” để kịp thời động viên, nêu gương  các tập thể và cá nhân có 

thành tích cấp Viện. 

4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 

4.1. Những chỉ tiêu và kết quả đạt được 

Viện VNH&KHPT triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 trong nhiều 

điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban 

Giám đốc, Văn phòng các ban chức năng của ĐHQGHN và sự chỉ đạo chặt chẽ 

của Chi ủy, Ban Lãnh đạo Viện, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị xã 

hội, việc triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 của Viện 

VNH&KHPT đạt được một số kết quả nổi bật sau đây: 

- Nhiều đề tài KH&CN các cấp được triển khai, ký kết thực hiện tại Viện, 

góp phần quảng bá hình ảnh của ĐHQGHN và Viện VNH&KHPT. Năng lực 

nghiên cứu của Viện được nâng cao, thu hút được nhiều đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp nhà nước, cấp tỉnh, ngành, triển khai có hiệu quả chức năng của một tổ 

chức khoa học công nghệ nghiên cứu cơ bản và phục vụ chính sách. 
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- Chương trình đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học được duy trì triển khai hiệu 

quả, đúng quy chế, quy định của ĐHQGHN. Số lượng tuyển sinh đầu vào năm học 

2023 – 2024 vượt chỉ tiêu. Quản lý đào tạo chuyên nghiệp hơn với việc phân chia 

rõ nhiệm vụ của phòng quản lý và phòng chuyên môn. Chất lượng đào tạo của 

NCS từng bước được nâng cao rõ rệt, đảm bảo theo các yêu cầu chung của chương 

trình đào tạo. 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị địa phương được phê duyệt, Viện 

được giao triển khai công tác đào tạo thạc sĩ là một trong những bước đi quan 

trọng trong định hướng phát triển của Viện thời gian tới. 

- Kết quả thu hút nhân lực trình độ cao cho đội ngũ cán bộ khoa học của 

Viện trong năm 2023 đã góp phần phát triển đội ngũ nhân lực khoa học của Viện 

đúng định hướng, đúng chuyên ngành, khắc phục khó khăn thiếu hụt cán bộ khoa 

học trình độ cao thời gian vừa qua do thuyên chuyển công tác và nghỉ chế độ. 

4.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

Với đặc thù của một đơn vị nghiên cứu cơ bản, chủ yếu do cơ chế, chính 

sách chưa đồng bộ, Viện không có được những lợi thế trong nghiên cứu chuyển 

giao và ứng dụng, khả năng hợp tác với các doanh nghiệp không cao, bất lợi trong 

thu hút các cán bộ khoa học có trình độ cao… 

​ Sự hẫng hụt về đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ khoa học có trình độ cao đang 

đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát triển của Viện. Chỉ trong khoảng 3-5 năm 

tới, số cán bộ khoa học có trình độ giáo sư, phó giáo sư của Viện sẽ giảm nhiều. 

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì và mở mới các chương trình đào tạo, 

đề xuất chủ trì các nhiệm vụ KH&CN lớn, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh... 

​ Hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị của Viện có nhiều hạn chế. Hiện 

tại, trụ sở của Viện đặt trong khuôn viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, gồm có 13 phòng (bao gồm các phòng làm việc, phòng họp, phòng 

học), tổng diện tích là 335m2. Các phòng này đã bị xuống cấp khá nghiêm trọng 

(do công trình được xây dựng từ những năm 1950), nhất là tầng 1 thường xuyên bị 
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ngập nước vào mùa mưa. Nhiều trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và 

làm việc được đầu tư mua sắm từ những năm 2008-2012, đến nay phần lớn đã hư 

hỏng nặng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện trong thời gian tới (mở mới các 

chương trình đào tạo, gia tăng quy mô tuyển sinh, thu hút thêm cán bộ…), việc cải 

tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị là một nhu cầu thiết yếu. 
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Phần 2: 

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2024 

 

1. Căn cứ và bối cảnh xây dựng kế hoạch  

1.1. Căn cứ xây dựng 

- Các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào 

tạo, KH&CN; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và các địa 

phương; Văn bản chỉ đạo của các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công 

nghệ, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính… 

- Quy định về tổ chức và hoạt động của Viện Việt Nam học và Khoa học 

phát triển được ban hành theo Quyết định số 3562/QĐ-ĐHQGHN ngày 

28/09/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI và Đại hội Chi bộ Viện 

VNH&KHPT nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bối cảnh quốc tế và khả năng 

đáp ứng các nguồn lực và điều kiện đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. 

- Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội; kế hoạch, nhiệm vụ trọng 

tâm của ĐHQGHN năm 2024 

- Chiến lược phát triển Viện VNH & KHPT; kế hoạch, nhiệm vụ của Viện 

VNH&KHPT năm 2024... 

1.2. Dự báo bối cảnh xây dựng kế hoạch 

* Thuận lợi, cơ hội: 

- Trong giai đoạn gần đây, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính 

sách mới về KH&CN và đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghiên cứu 

khoa học nghiêm túc, thực chất. 

- Là đơn vị thành viên của ĐHQGHN, Viện có lợi thế về tính tự chủ cao, 

được tạo điều kiện cơ chế và được sử dụng các nguồn lực chung của ĐHQGHN.  
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- Viện có truyền thống hợp tác lâu bền với nhiều đối tác uy tín trong và 

ngoài nước, có khả năng tập hợp được đội ngũ cộng tác viên chất lượng cao đầu 

ngành, đầu đàn trong triển khai nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học. 

* Khó khăn, thách thức:  

- Các khoa học liên ngành chưa được nhìn nhận đúng mức; các ngành khoa 

học cơ bản ít được sự quan tâm của xã hội. 

- Xu hướng giảm đầu tư tài trợ nghiên cứu học thuật với các nước đang phát 

triển nói chung và trực tiếp với ngành Việt Nam học nói riêng trên toàn cầu. 

- Cơ sở vật chất, tiềm lực, tài chính, nhân lực còn thấp chưa đáp ứng ngay 

được yêu cầu phát triển theo hướng chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. 

- Vấn đề ngân sách hạn hẹp và tiềm lực tài chính mỏng của đơn vị nghiên 

cứu cơ bản cũng luôn là sức cản trong việc thu hút nhân lực chất lượng cao cũng 

như đầu tư, đối ứng các dự án nghiên cứu khoa học. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN (Thông báo kết luận số 

4709/TB-ĐHQGHN ngày 08/12/2023 tại buổi làm việc với các Viện nghiên cứu 

KH&CN của ĐHQGHN), Viện VNH&KHPT đang triển khai xây dựng Đề án phát 

triển đơn vị đến năm 2030. Dưới đây là một số kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong 

năm 2024 và thời gian tới. 

2.1. Về khoa học và công nghệ 

​ Phối hợp chặt chẽ với ĐHQGHN và các đơn vị liên quan, đóng vai trò nòng 

cốt trong công tác chuẩn bị tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về Việt Nam học 

lần thứ 7 vào cuối năm 2025. So với các kỳ trước, Hội thảo lần này sẽ có nhiều đổi 

mới về nội dung, phương thức tổ chức. Viện đề xuất, trước Hội thảo sẽ tổ chức một 

chuỗi các hội thảo chuyên đề (trong năm 2024 và 2025) nhằm chuẩn bị nội dung 

chuyên môn theo các chủ đề, lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam, rà soát đội ngũ Việt 

Nam học trong nước và quốc tế, quảng bá về Hội thảo lần thứ 7 do ĐHQGHN chủ 

trì. Trong hai ngày diễn ra Hội thảo chính thức sẽ đồng thời tổ chức nhiều sự kiện 

tại Hòa Lạc: Diễn đàn phát triển đô thị đại học (do Giám đốc ĐHQGHN chủ trì), 
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Ngày hội Việt Nam học (các đơn vị giới thiệu thành tựu nghiên cứu và đào tạo, 

hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam), tuyên dương các nhà Việt 

Nam học có nhiều đóng góp… Đồng thời, tổ chức buổi gặp giữa Tổng Bí thư hoặc 

Chủ tịch nước với lãnh đạo ĐHQGHN và các học giả quốc tế tham dự Hội thảo. 

Năm 2024, Viện sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2004-2024) và 35 

năm truyền thống (1989-2024). Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Viện sẽ tổ chức Hội 

thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học: Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn”, dự kiến vào ngày 19/3/2024. 

Chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai; đồng thời 

xây dựng, đề xuất và triển khai các nhiệm vụ, đề tài khoa học mới dựa trên đặc thù 

của đơn vị, tạo sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, chất lượng cao, phục vụ phát triển 

đất nước và hội nhập quốc tế. Trong các hướng đề xuất nhiệm vụ cấp Quốc gia, sẽ 

bám sát Chiến lược phát triển KH&CN của đất nước và các Chương trình KH&CN 

lớn, đặc biệt tập trung các hướng nghiên cứu về phát huy nguồn lực văn hóa, bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ và biển đảo, quy hoạch và phát triển vùng, phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế… Đồng thời, đẩy mạnh đề xuất và triển khai các đề tài 

KH&CN hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp theo các hướng: Tư vấn chính 

sách, giải pháp quản trị và phát triển bền vững; bảo tồn, khai thác và phát huy các 

giá trị di sản văn hóa; biên soạn Địa phương chí các cấp… 

Tiếp tục đề xuất và xây dựng kế hoạch cụ thể trình ĐHQGHN giao cho 

Viện là đầu mối triển khai Dự án “Phát triển Trung tâm tư liệu Việt Nam học tại 

ĐHQGHN” (ĐHQGHN chủ trì). Khi được giao, trước hết Viện sẽ tập trung triển 

khai công tác điều tra, sưu tầm, thu thập, số hóa những tư liệu quý hiếm về Việt 

Nam đang được lưu trữ ở trong và ngoài nước; tiến tới xây dựng Trung tâm Giao 

lưu văn hóa Việt Nam tại Hòa Lạc. 

Tiếp tục phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh. Mục tiêu đến năm 2026, 

Viện sẽ có thêm 02 nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN về Khoa học phát triển, 

Hà Nội học và Phát triển Thủ đô. Trong điều kiện đội ngũ cán bộ khoa học hiện 

nay, Viện xác định sẽ mở rộng hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học trong 
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nước và quốc tế để phát triển các nhóm và triển khai các hướng nghiên cứu trọng 

tâm của Viện. 

2.2. Về đào tạo  

Trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các cơ sở đào tạo hiện nay, Viện 

xác định lợi thế của mình chủ yếu dựa trên: uy tín và vị thế của ĐHQGHN, kinh 

nghiệm và chất lượng đào tạo của Viện, đội ngũ chuyên môn có trình độ cao, tính 

hiệu quả của các chương trình đào tạo… Trong lộ trình từ nay đến năm 2030, Viện 

sẽ tập trung: 

- Tiếp tục tổ chức hiệu quả, chất lượng Chương trình Tiến sĩ Việt Nam học; 

xây dựng kế hoạch chi tiết để phát triển thành chương trình đào tạo chất lượng cao 

theo quy định của ĐHQGHN. 

- Triển khai tốt Chương trình Thạc sĩ Quản trị địa phương. Đồng thời, kết 

hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực quản trị địa 

phương theo nhu cầu của đối tác. 

- Tăng cường quảng bá các khoá đào tạo tiếng Việt và văn hoá Việt Nam 

cho người nước ngoài, hướng tới xây dựng Viện trở thành đơn vị cung cấp các dịch 

vụ đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. 

- Duy trì và nâng cao mối quan hệ với các đối tác truyền thống (Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Bỉ…) và xây dựng mối quan hệ với các đối tác mới. Có thể cử giáo 

viên, giảng viên tham gia các khoá trao đổi học giả, trao đổi giảng viên, để nâng 

cao năng lực đồng thời quảng bá thông tin để tăng cường các nguồn cung cấp học 

viên cho các khoá ngắn hạn. 

- Hoàn thiện và phát triển nội dung của chương trình "Chuỗi hành trình Việt 

Nam học", trong năm 2024 có thể thử nghiệm tuyển sinh và đào tạo từ 2-4 chương 

trình trong Chuỗi hành trình Việt Nam học. 

- Xây dựng đề án, đề xuất với ĐHQGHN cho phép mở thêm 01 chương 

trình đào tạo Tiến sĩ về Quản trị phát triển, 02 chương trình Thạc sĩ về Sinh kế và 

quản trị bền vững đô thị, Quản trị và phát triển du lịch. Tuy nhiên, kế hoạch phát 
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triển các chương trình đào tạo này phải dựa trên sự nghiên cứu, tính toán thật kỹ 

các yếu tố: nguồn lực triển khai, nhu cầu xã hội… 

2.3. Về tổ chức cán bộ 

Năm 2024, Viện triển khai kế hoạch phát triển nhân lực và bộ máy trên cơ 

sở Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2024 - 2026: tăng cường đội ngũ giảng viên, cán 

bộ nghiên cứu khoa học, thu hút cán bộ có năng lực chuyên môn cao, cán bộ trẻ tài 

năng. Để thực hiện kế hoạch này, Viện sẽ bám sát và triển khai hiệu quả các chính 

sách của ĐHQGHN, nhất là chính sách thu hút các nhà khoa học xuất sắc, đồng 

thời xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể phù hợp với chiến lược phát triển của Viện. 

2.4. Về hợp tác phát triển 

Năm 2024 tới, Viện sẽ đẩy mạnh hợp tác trong nước, nhất là với các địa 

phương, doanh nghiệp trong tư vấn chính sách, triển khai các đề tài KH&CN, đào 

tạo cán bộ… Mục tiêu sẽ triển khai được 1-2 đề tài, mở 2-3 khóa đào tạo ngắn hạn. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Tăng cường thu hút học giả, học viên 

quốc tế và phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu. Mục tiêu đón được khoảng 

50 chuyên gia, học viên quốc tế đến nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Viện. 

2.5. Về kế hoạch tài chính 

Năm 2024, Viện kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Viện xác định nhiệm vụ 

trọng tâm trong năm này là các hoạt động KH&CN hướng tới sự kiện ý nghĩa này 

và chuẩn bị cho hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 7 do ĐHQGHN chủ trì, 

Viện là đầu mối chuyên môn.  

- Công tác kế hoạch: Bám sát các kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của 

ĐHQGHN và của Viện; đảm bảo kế thừa những thành quả đã đạt được, có đổi mới 

và tiếp thu; đồng thìời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm 

vụ của năm 2024.  

- Công tác tài chính:  
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+ Tiếp tục đa dạng nguồn lực tài chính, khai thác tốt lợi thế về hợp tác 

nghiên cứu khoa học và đào tạo, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và tăng 

thu nhập cho cán bộ. 

+ Trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ cụ thể nêu trên, Viện phấn đấu tăng 

nguồn thu của đơn vị và thu nhập bình quân của cán bộ đạt mức 10-15%/năm, từng 

bước tự chủ được kinh phí hoạt động. 

+ Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị tại cơ sở 336 

Nguyễn Trãi trong điều kiện cho phép để phục vụ yêu cầu làm việc của Viện trong 

2-3 năm tới, đồng thời từng bước chuyển đổi chức năng thành địa điểm tổ chức các 

chương trình đào tạo và xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất ĐHQGHN cho phép 

chuyển trụ sở chính lên Hòa Lạc trong thời gian tới. 

3. Các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 (Số liệu chi tiết tại Phụ lục I) 

3.1. Đào tạo 

3.1.1. Nâng cao chất lượng đào tạo  

Quản lý tốt, nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ Việt Nam học. Động viên 

nghiên cứu sinh hoàn thành luận án đúng hạn và đúng chuẩn theo quy định của 

ĐHQGHN. 

Thực hiện tốt công tác tuyển sinh tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học (dự 

kiến chỉ tiêu đăng ký năm 2024 là 04 nghiên cứu sinh) phấn đấu tuyển đủ chỉ tiêu; 

đặc biệt đẩy mạnh công tác quảng bá tuyển sinh để thu hút đối tượng nghiên cứu 

sinh là người nước ngoài. 

Về đào tạo thạc sĩ Quản trị địa phương, Viện sẽ triển khai công tác truyền 

thông, quảng bá chương trình và tuyển sinh khóa đầu tiên vào đầu năm 2024. Dự 

kiến, khóa đầu tiên sẽ tuyển sinh và tổ chức đào tạo được 10-15 học viên. 

Viện tiếp tục triển khai và phối hợp với ĐHQGHN xây dựng cơ chế chính 

sách về học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau đại học. Trong năm 

2024, Viện phấn đấu tìm thêm các nguồn cung cấp học bổng cho người học để tạo 

động lực cho học viên và nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo tại 

Viện. 
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3.1.2. Đổi mới chương trình và quản lý đào tạo 

Hiện nay, Viện VNH&KHPT có 02 chương trình đào tạo, bao gồm Chương 

trình Tiến sĩ ngành Việt Nam học và Chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng ứng 

dụng Quản trị địa phương.  

Chương trình tiến sĩ ngành Việt Nam học (tên Tiếng Anh là Vietnamese 

Studies) tuyển sinh từ năm 2012 theo Quyết định số 2929/QĐ-ĐT ngày 5/9/2012 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình được sửa đổi, bổ sung theo 

Quyết định số 2297/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/6/2015 về việc ban hành chương trình 

đào tạo trình độ tiến sĩ của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Quyết định số 

4200/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo trình 

độ tiến sĩ của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 12/7/2023, Chương trình 

đào tạo tiến sĩ Việt Nam học đã được điều chỉnh theo đúng quy định của Đại học 

Quốc gia Hà Nội. Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học đảm bảo với 

chuẩn đầu ra hướng tới việc cung cấp nguồn nhân lực cao đáp ứng yêu cầu của thị 

trường và người tuyển dụng. Đồng thời có biện pháp và chương trình để hỗ trợ ứng 

viên tham gia dự tuyển vào Chương trình Tiến sĩ Việt Nam học. 

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng Quản trị địa phương (tên 

tiếng Anh là Local Governance) được ban hành theo Quyết định số 

5007/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/12/2023.  Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị địa phương, giúp đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương (đặc biệt cán bộ quản lý cấp xã, phường, 

quận, huyện hoặc tương đương) nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả quản lý 

các nguồn lực và quá trình phát triển ở địa phương, góp phần nâng cao năng lực và 

hiệu quả của hệ thống quản trị quốc gia trong quá trình hội nhập và phát triển bền 

vững của đất nước trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. 

Viện tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tiếp cận và sử dụng các phương 

pháp dạy học tiên tiến thông qua việc thúc đẩy, động viên giảng viên tham gia các 

khoá tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy trực tuyến, LMS. Xây dựng các học 

phần giảng dạy trực tuyến. 
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Phòng KHCN&ĐT tiếp tục triển khai số hoá các văn bản, tài liệu phục vụ 

công tác đào tạo. Trong phòng duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu đào tạo dùng 

chung đồng thời xây dựng hệ thống bảo mật thông tin, tài liệu về đào tạo của Viện. 

3.1.3. Các chứng chỉ đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ 

Nâng cao chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho học viên 

người nước ngoài, nhất là nhóm đối tượng có mục đích tiếp tục học tập và nghiên 

cứu về Việt Nam học ở trình độ cao hơn. 

Tổ chức cập nhật các bộ giáo trình dạy tiếng Việt hiện có; biên soạn giáo 

trình tiếng Việt giao tiếp cho người nước ngoài; bổ sung và làm đa dạng thêm ngân 

hàng đề thi tiếng Việt cho người nước ngoài tại Viện. 

3.1.4. Chỉ tiêu xuất bản giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo 

Tiếp tục công tác biên soạn và biên dịch các giáo trình đào tạo và tài liệu 

tham khảo cho chương trình Tiến sĩ Việt Nam học; chuẩn bị giáo trình, tài liệu cho 

chương trình Thạc sĩ Quản trị địa phương. Tiếp tục công tác số hóa các giáo trình, 

đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo cho các chuyên đề trong khung chương 

trình đào tạo. 

3.2. Khoa học và công nghệ  

3.2.1. Triển khai nhiệm vụ, đề tài KH&CN các cấp 

​ Triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng các đề tài, nhiệm vụ 

KH&CN do Viện đang chủ trì; đề xuất, triển khai được 03 đề tài, nhiệm vụ 

KH&CN các cấp. 

3.2.2. Công bố khoa học và phát minh sáng chế 

​ Dự kiến, năm 2024, Viện sẽ đạt được một số chỉ tiêu cơ bản như sau: 

​ - Công bố trên tạp chí quốc tế: 15 bài, trong đó 10 bài thuộc hệ thống ISI, 

SCOPUS (25% thuộc nhóm Q1, Q2). 

​ - Công bố trong nước: 23 bài. 

​ - Sách chuyên khảo xuất bản trong và ngoài nước: 04.  
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​ - Số lượng các giải thưởng KH&CN các cấp: 01. 

3.2.3. Các hoạt động KH&CN khác 

​ - Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc tế “Nghiên cứu và đào tạo 

Việt Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.  

​ - Triển khai Nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng Đề án tổ chức Hội thảo quốc 

tế Việt Nam học lần thứ 7” và tổ chức các hội thảo chuẩn bị trong khuôn khổ Hội 

thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. 

​ - Thường xuyên tổ chức seminar khoa học (mời các chuyên gia khoa học 

của các lĩnh vực liên quan đến diễn thuyết, trao đổi học thuật tại Viện); 

​ - Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện một 

số đề tài, dự án nghiên cứu, triển khai theo định hướng ứng dụng giữa Viện và các 

đối tác. Đây là một trong những nội dung ưu tiên của Viện trong hoạt động khoa 

học công nghệ năm 2024. 

3.2.4. Xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa Nhóm nghiên cứu mạnh cấp 

ĐHQGHN về Khu vực học. Đồng thời, kiện toàn và phát triển các nhóm nghiên 

cứu Khoa học phát triển và nhóm Hà Nội học học và Phát triển Thủ đô trở thành 

nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN. 
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3.3. Tổ chức, cán bộ 

Năm 2024, Viện triển khai kế hoạch phát triển nhân lực và bộ máy trên cơ 

sở Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2024 - 2026. Trong năm này, Viện sẽ tập trung 

tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu 

quả. Đồng thời, Viện sẽ triển khai tốt các chính sách của ĐHQGHN về tuyển dụng, 

thu hút cán bộ, nhất là cán bộ khoa học có trình độ cao. Mục tiêu: sẽ thu hút được 

03 cán bộ khoa học có trình độ TS trở lên; tổ chức thi tuyển viên chức theo quy 

định của ĐHQGHN và kế hoạch phát triển của đơn vị. 

3.4. Công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng, học sinh-sinh viên  

3.4.1. Chính trị tư tưởng 

- Cập nhật, bám sát các nội dung sinh hoạt chính trị của Đảng, Nhà nước, 

các bộ ngành và ĐHQGHN làm căn cứ triển khai các hoạt động công tác chính trị 

tại Viện. 

- Phấn đấu đảm bảo 100% cán bộ, học viên được phổ biến và quán triệt thực 

hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chiến lược phát triển 

ĐHQGHN và Viện; kế hoạch nhiệm vụ năm 2023. 

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thông tin kịp thời, minh bạch, 

chính xác, khách quan, công bằng và dân chủ; khuyến khích và thúc đẩy đổi mới, 

sáng tạo, liên thông liên kết, hợp tác nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

3.4.2. Thi đua - Khen thưởng 

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản Hướng dẫn công tác thi đua khen 

thưởng và hướng dẫn tổng kết tác thi đua khen thưởng năm 2023 của ĐHQGHN. 

- Kịp thời đề nghị xét thi đua khen thưởng định kỳ, đột xuất và các danh 

hiệu thi đua được nâng cao theo chất lượng, số lượng sản phẩm hoạt động, nhiều 

gương điển hình tiên tiến được nhân rộng.  

3.5. Hợp tác phát triển 

- Xây dựng, phát triển các quan hệ thực chất, hiệu quả trong quan hệ quốc tế 

phù hợp trong giai đoạn mới. Chú trọng xây dựng và phát triển hợp tác với các đối 
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tác trong nước là doanh nghiệp, địa phương có nhu cầu thụ hưởng kết quả nghiên 

cứu khoa học, đào tạo, có tiềm lực thực thi, triển khai các dự án KHCN và đào tạo. 

- Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hợp tác, hướng 

đến các nội dung hợp tác và sản phẩm chung với đối tác. 

- Thông qua hợp tác để nâng cao vị thế, thương hiệu của đơn vị. 

- Các chỉ tiêu cụ thể:​  

+ Phát triển 01 đối tác chiến lược quốc tế và 03 đối tác là cơ quan, doanh 

nghiệp và địa phương trong nước. 

+ 02 dự án và đề tài hợp tác (về đào tạo và nghiên cứu khoa học) quốc tế 

mới cấp Viện.  

+ 02 đề tài, dự án hợp tác với doanh nghiệp, địa phương cấp Viện. 

3.6. Đảm bảo chất lượng và phát triển văn hóa chất lượng  

Tiếp tục phấn đấu để năm 2024 là đơn vị đào tạo tiên phong trong cả nước 

về đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học và là cơ sở đầu tiên đào tạo chương 

trình thạc sĩ Quản trị địa phương. Viện chuẩn bị lộ trình triển khai các giải pháp 

kiểm định chất lượng cho chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam 

học và Cao học Quản trị địa phương ngay khi có học viên tốt nghiệp, không ngừng 

nâng cao chất lượng luận văn, luận án, chất lượng đầu ra của người học. 

3.7. Xây dựng cơ sở vật chất, học liệu  

3.7.1. Phát triển cơ sở vật chất (diện tích cơi nới, sửa chữa, trang thiết bị…) 

- Tận dụng, bảo quản, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có. 

- Lập Đề án cải tạo cơ sở vật chất, trình ĐHQGHN. 

3.7.2. Cơ sở học liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu, phát triển tài nguyên số  

​ Xây dựng cơ sở học liệu theo hướng số hoá. Phấn đấu trong năm 2024, Viện 

sẽ tiến hành số hoá 70% giáo trình, học liệu bắt buộc phục vụ cho hai chương trình 

Tiến sĩ Việt Nam học và Thạc sĩ Quản trị địa phương. 
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​ Tăng cường cơ sở dữ liệu dùng chung trong ĐHQGHN và đề xuất Thư viện 

ĐHQGHN làm đầu mối liên kết với một số thư viện lớn trên thế giới để giảng 

viên, nhà nghiên cứu và người học của Viện có thể tiếp cận được với các nguồn tài 

liệu cập nhật về Việt Nam học và các khuynh hướng nghiên cứu hiện đại. 

3.7.3. Quản lý cơ sở vật chất và học liệu 

- Triển khai sắp xếp học liệu đã được tập trung ở phòng đọc.  

- Phổ biến các tài liệu số hóa tới người dùng. 
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3.8. Kế hoạch - Tài chính 

Stt Chỉ số KPI Nội dung Đơn vị tính Chỉ tiêu 
đề xuất 

năm 2024 

1 Quốc tế hóa trong đào tạo  Thu hút học viên và chuyên 
gia quốc tế  

Người 10 

2 Kinh phí KH&CN Tăng kinh phí KH&CN  % 5% 

3 Công bố quốc tế và phát 
minh sáng chế  

Công bố quốc tế WoS/S Công trình 
khoa học 

14 

4 Phát triển Nhóm nghiên cứu  Thành lập mới nhóm 
nghiên cứu cấp ĐHQG 

Nhóm 1 

5 Chất lượng và số lượng đội 
ngũ 

Tuyển dụng, thu hút mới 
cán bộ khoa học có trình độ 
Tiến sĩ 

Người 3 

Tuyển dụng, thu hút mới 
NCS, thực tập sinh 

Người 2 

6 Thu nhập bình quân của cán 
bộ và thu nhập bình quân của 
cán bộ khoa học trẻ  

Tăng thu nhập bình quân 
tối thiểu của cán bộ khoa 
học trẻ  

% 10% 

7 Sự kiện KH&CN tiêu biểu 
thường niên   

Tổ chức sự kiện Khoa học 
công nghệ tiêu biểu thường 
niên   

Sự kiện 1 

8 Tuân thủ các quy định của 
pháp luật và ĐHQGHN trong 
quản lý, điều hành 

Trích lập các quỹ và sử 
dụng kinh phí theo quy 
định  

% 100 

 

3.9. Đổi mới quản trị đại học, phát triển ứng dụng CNTT, truyền thông và cải 

cách hành chính  
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Tiếp tục nâng cao việc áp dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật hiện đại vào 

công tác quản trị đại học, quản trị dự án nghiên cứu. Thúc đẩy, động viên cán bộ 

quản lý trực tiếp về đào tạo và KHCN tham gia các khoá tập huấn về quản trị đại 

học theo mô hình hiện đại. 

Tăng cường các hoạt động truyền thông về Viện và về các chương trình 

nghiên cứu và đào tạo tại Viện. Bổ sung 01 cán bộ chuyên trách về công tác truyền 

thông tại đơn vị. 

3.10. Thanh tra, pháp chế 

- Tập trung duy trì hoạt động hiệu quả của công tác thanh tra tại đơn vị. 

- Đảm bảo 100% văn bản ban hành của Viện được thẩm định. 

- Tạo điều kiện để 100% cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế được tham 

gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn do ĐHQGHN và cấp trên tổ chức. 

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch nhiệm vụ theo đăng ký với Ban Thanh tra pháp 

chế ĐHQGHN. 

4. Các giải pháp chung thực hiện kế hoạch  

4.1. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ; phát huy quyền làm chủ, năng 

động, sáng tạo của các cán bộ thuộc các phòng chuyên môn, phòng chức năng và 

trung tâm trực thuộc. 

4.2. Phát triển chiều sâu đội ngũ cán bộ khoa học, nâng cao cao năng lực 

cán bộ quản lý, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.  

4.3. Tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ của ĐHQGHN; đẩy mạnh hợp 

tác, liên kết với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc trong ĐHNQGHN và với 

các địa phương để triển khai Chương trình đào tạo mới phù hợp với nhu cầu của xã 

hội. 

4.4. Đổi mới toàn diện quản trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi lĩnh 

vực hoạt động, đặc biệt là nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác phát triển. 

5. Tổ chức thực hiện 
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- Các Trưởng phòng chuyên môn, Trưởng phòng chức năng và Giám đốc 

Trung tâm chịu trách nhiệm triển khai các nội dung cụ thể được phân công, trực 

tiếp chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo Viện về tình hình và kết quả thực hiện. 

- Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Viện phát huy tinh 

thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ 

được giao. 

- Tổ chức báo cáo, đánh giá thường xuyên theo định kỳ về tiến độ thực hiện 

các nội dung công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch. Kịp thời phát hiện sai sót, hạn 

chế và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. 

Trân trọng báo cáo./. 
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PHỤ LỤC​
 

PHỤ LỤC  I: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023 

St
t 

Chỉ số KPI 
Nhiệm vụ 
trọng tâm 

2023 

Đơn vị 
tính 

Chỉ 
tiêu 
2023 

Kết quả 
thực 
hiện 
năm 

2023 (*) 

Chỉ 
tiêu 
đề 

xuất 
năm 
2024 

Ghi chú 

1 

Cơ cấu ngành 
nghề/ bậc đào 
tạo, phát triển 
chương trình 
đào tạo mới  

Mở mới 
chương 
trình đào 
tạo Thạc sĩ 
quản trị địa 
phương 

CTĐT 1 1 1 

ĐHQGHN đã 
ban hành 
chương trình ào 
tạo thạc sĩ Quản 
trị địa phương 
theo Quyết định 
số 
5007/QĐ-ĐHQ
GHN ngày 
22/12/2023 

2 
Quốc tế hóa 
trong đào tạo  

Thu hút 
học viên và 
chuyên gia 
quốc tế  

Người 10 72 10   

3 
Kinh phí Khoa 
học công nghệ 

Kinh phí 
đầu tư cho 
khoa học 
công nghệ 
năm nay 

trđ  6 490    

    

Kinh phí 
đầu tư khoa 
học công 
nghệ năm 
trước 

trđ  5 548    

  
Tăng kinh 
phí khoa 

% 10% 16,98% 5%   
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St
t 

Chỉ số KPI 
Nhiệm vụ 
trọng tâm 

2023 

Đơn vị 
tính 

Chỉ 
tiêu 
2023 

Kết quả 
thực 
hiện 
năm 

2023 (*) 

Chỉ 
tiêu 
đề 

xuất 
năm 
2024 

Ghi chú 

học công 
nghệ  

4 
Công bố quốc 
tế và phát minh 
sáng chế  

Công bố 
quốc tế 
WoS/S 

Công 
trình 
khoa 
học 

14 10 14   

5 
Phát triển 
Nhóm nghiên 
cứu  

Thành lập 
mới nhóm 
nghiên cứu 
cấp ĐHQG 

Nhóm 2 0 1 

Các nhóm đang 
trong giai đoạn 
tích lũy và sẽ 
phát triển thành 
nhóm nghiên 
cứu mạnh trong 
những năm tới. 

6 
Chất lượng và 
số lượng đội 
ngũ 

Tuyển 
dụng, thu 
hút mới cán 
bộ khoa 
học có trình 
độ Tiến sĩ 

Người 5 2 3   

Tuyển 
dụng, thu 
hút mới 
nghiên cứu 
sinh, thực 
tập sinh 

Người 3 0 2   

7 

Thu nhập bình 
quân của cán 
bộ và thu nhập 
bình quân của  
cán bộ khoa 
học trẻ  

Thu nhập 
bình quân 
của cán bộ 
khoa học 
trẻ năm nay 

trđ  11,86     
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St
t 

Chỉ số KPI 
Nhiệm vụ 
trọng tâm 

2023 

Đơn vị 
tính 

Chỉ 
tiêu 
2023 

Kết quả 
thực 
hiện 
năm 

2023 (*) 

Chỉ 
tiêu 
đề 

xuất 
năm 
2024 

Ghi chú 

    

Thu nhập 
bình quân 
của cán bộ 
khoa học 
trẻ năm 
trước 

trđ  10,35     

  

Tăng thu 
nhập bình 
quân tối 
thiểu của 
cán bộ 
khoa học 
trẻ  

% 10% 14,59% 10%   

8 

Sự kiện Khoa 
học công nghệ 
tiêu biểu 
thường niên   

Tổ chức sự 
kiện Khoa 
học công 
nghệ tiêu 
biểu 
thường 
niên   

Sự kiện 1 2 1 

- Hội thảo 
"Vương triều 
Mạc trong tiến 
trình lịch sử Việt 
Nam" do Viện 
VNH&KHPT 
đồng tổ chức tại 
Hải Phòng vào 
ngày 
8-9/12/2023.​
- Hội thảo khoa 
học Quản trị và 
Phát triển địa 
phương từ tiếp 
cận liên ngành 
và khu vực học 
tổ chức vào ngày 
21/12/2023 
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St
t 

Chỉ số KPI 
Nhiệm vụ 
trọng tâm 

2023 

Đơn vị 
tính 

Chỉ 
tiêu 
2023 

Kết quả 
thực 
hiện 
năm 

2023 (*) 

Chỉ 
tiêu 
đề 

xuất 
năm 
2024 

Ghi chú 

9 

Tuân thủ các 
quy định của 
pháp luật và 
ĐHQGHN 
trong quản lý, 
điều hành 

Trích lập 
các quỹ và 
sử dụng 
kinh phí 
theo quy 
định  

% 100 100 100   

(*) Đơn vị báo cáo số liệu đến hết thời điểm 30/12/2023 (bao gồm cả số liệu tài chính)  
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PHỤ LỤC  II: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2023 
 

STT Nội dung nhiệm vụ Đơn 
vị/người 
thực hiện 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Tổng 
kinh phí 

Kinh 
phí 
năm 
2023 

Dự 
kiến 
thực 
hiện 
năm 
2023 

PHẦN I: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO ĐHQGHN CẤP KINH 
PHÍ (I+II+III): 

6 056 5 651 5 353 

I Hoạt động thường xuyên theo 
chức năng sự nghiệp KH&CN  

    2 913 2 913 2 913 

 Chi lương và hoạt động bộ máy     2 613 2 613 2 613 
 Hoạt động đổi mới sáng tạo     300 300 300 

II Nhiệm vụ cấp ĐHQG Hà Nội     810 405 107 
  Đề tài QG.22.40“Bảo tồn, phát huy 

giá trị các di sản văn hóa vật thể ở 
Hà Nội trong bối cảnh phát triển đô 
thị hiện nay” 

TS Bùi Văn 
Tuấn 

2022-2
024 

280 140 107 

  Đề tài QG.23.54 “Chế độ tô thuế 
Nhà nước ở Đàng Ngoài thế kỷ 
XVII-XVIII: Từ chính sách đến 
thực tiễn và bài học lịch sử” 

TS Tống 
Văn Lợi 

2023-2
025 

250 125 0 

  Đề tài QG.23.55 “Nghiên cứu xây 
dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền 
vững đô thị vừa và nhỏ ven biển 
(Nghiên cứu trường hợp thành phố 
Hà Tĩnh” 

ThS 
Nguyễn 
Đức Minh 

2023-2
025 

280 140 0 

  Phát triển đào tạo, đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và nhân lực 

  2022-2
026 

500 0 60 

III Hoạt động thường xuyên sự 
nghiệp GD&ĐT 

    2 333 2 333 2 333 

  Kinh phí thường xuyên hỗ trợ điều 
kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

    2 000 2 000 2 000 

  Đào tạo sau đại học     333 333 333 
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PHẦN II: CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ KHÁC (I+II): 

  8 056 3 168 2 588 

I Đề tài cấp Nhà nước           

II Đề tài cấp Bộ      2 486 879 924 

 ĐT cấp Bộ TN&MT "Nghiên cứu 
đánh giá hệ sinh thái đất ngập nước 
ven biển vườn quốc gia Côn Đảo, 
đề xuất giải pháp bảo tồn và phát 
triển bền vững'', mã số 
TNMT.2021.562.07 

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi 
trường/TS 
Nguyễn Thị 
Hà Thành 

2021-2
023 

2 486 879 924 

II Đề tài hợp tác     5 570 2 289 1 664 

1 Hợp tác trong nước     1 674 998 415 

  Hội thảo ''Vương triều Mạc trong 
tiến trình lịch sử Việt Nam 

Tập đoàn 
TH 

2023 394 394 394 

  Xây dựng cơ sở dữ liệu số hoá tư 
liệu văn hiến trên địa bàn tỉnh Hà 
Nam 

Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 
tỉnh Hà 
Nam/ TS 
Giang Văn 
Trọng 

2023-2
025 

1 080 524 0 

  Cơ sở khoa học và giải pháp phát 
triển du lịch gắn với bảo tồn đa 
dạng sinh học tại khu dự trữ sinh 
quyển cao nguyên Kon Hà Nừng, 
mã số CA.22.07A 

Trung tâm 
Hỗ trợ 
Nghiên cứu 
Châu Á/ TS 
Giang Văn 
Trọng 

2022-2
024 

200 80 21 

2 Hợp tác quốc tế     3 896 1 291 1 249 

  Nguồn phát thải, nơi tích tụ và các 
giải pháp cho những ảnh hưởng của 
nhựa lên các cộng đồng ven biển ở 
Việt Nam 

Quỹ nghiên 
cứu thách 
thức toàn 
cầu/TS Vũ 
Kim Chi 

2021-2
024 

3 290 933 804 
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  Nâng cao năng lực phụ nữ trong 
phát triển du lịch bền vững ở nông 
thôn Việt Nam, mã số 
VN2022SIN363A101 

Trường Đại 
học KU 
Leuven 

2022-2
023 

553 305 392 

  Chương trình Living Lab Trường Đại 
học KU 
Leuven 

2023 38 38 38 

  Chương trình thực tập của sinh 
viên 

Trường Đại 
học Kyoto 
Sangyo 

2023 15 15 15 

PHẦN III: HOẠT ĐỘNG THU SỰ 
NGHIỆP 

          

I Phần thu         1 214 

1 Học phí nghiên cứu sinh Việt Nam 
học 

        48 

2 Thu sự nghiệp khác:         1 166 

- Bồi dưỡng tiếng Việt         763 

- Kinh phí quản lý đề tài         160 

- Thu khác         243 

II Phần chi (Chi tiết các mục chi)         1 214 
1 Chi hoạt động KHCN và đào tạo         94 
2 Chi hoạt động dạy tiếng Việt         358 
3 Học bổng NCS         15 
4 Thuế, phí         2 
5 Trích chuyển nguồn thu lên 

ĐHQGHN và Thư viện (Theo quy 
định quản lý, sử dụng nguồn thu bổ 
sung NSNN trong toàn ĐHQGHN 
số 1721/QĐ-ĐHQGHN ngày 
12/5/2015) 

        34 

6 Nguồn cải cách tiền lương         284 
7 Trích lập các quỹ theo quy định         427 
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PHỤ LỤC III: CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ TRONG NĂM 2023 

 

 

I. THỐNG KÊ THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC BÀI BÁO QUỐC TẾ TRÊN CÁC TẠP CHÍ THUỘC HỆ THỐNG ISI/SCOPUS: 11 bài 

 

T
T 
 

Tên bài báo 
 

Lĩnh vực​
  (Khoa học tự 

nhiên – Sự sống; 
Khoa học 

XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
 

Danh sách tác giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm 
xuất bản, tập, số, 
trang và số DOI 

1 Coastal landscape 
classification using 
convolutional neural network 
and remote sensing data in 
Vietnam 
 

Liên ngành 
 

Tuan Linh Giang, Quang Thanh 
Bui, Thi Dieu Linh Nguyen, Van 
Bao Dang, Quang Hai Truong, 

Trong Trinh Phan, Hieu Nguyen, 
Van Liem Ngo, Van Truong Tran, 
Muhammad Yasir, Kinh Bac Dang 

Tuan Linh Giang, Quang 
Hai Truong, 

 

Journal of 
Environmental 
Management, 

Volume 335, 1 June 
2023 

 ISI Q1 
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T
T 
 

Tên bài báo 
 

Lĩnh vực​
  (Khoa học tự 

nhiên – Sự sống; 
Khoa học 

XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
 

Danh sách tác giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm 
xuất bản, tập, số, 
trang và số DOI 

2 Monitoring the effects of 
urbanization and flood hazards 
on sandy ecosystem services 
 

Liên ngành 
 

Kinh Bac Dang, Hoang Hai Pham, 
Thu Nhung Nguyen, Tuan Linh 

Giang, Thi Phuong Nga Pham, Van 
Son Nghiem, Dang Hoi Nguyen, 
Kim Chi Vu, Quang Dung Bui, 
Hanh Nguyen Pham, Thu Thuy 

Nguyen, Huu Hao Ngo 

Tuan Linh Giang, Kim Chi 
Vu 

 

Science of The Total 
Environment, Volume 

880, 1 July 2023 
 ISI Q1 

3 Assessment of the impact of 
local climate zones on fine dust 
concentrations: A case study 
from Hanoi, Vietnam 
 

Liên ngành 
 

Leen Brusseleers, Vu Giang 
Nguyen, Kim Chi Vu, Han Huy 

Dung, Ben Somers, Bruno Verbist 

Kim Chi Vu 
 

Building and 
Environment, 

Volume 242, 15 
August 2023, ISI Q1 
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T
T 
 

Tên bài báo 
 

Lĩnh vực​
  (Khoa học tự 

nhiên – Sự sống; 
Khoa học 

XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
 

Danh sách tác giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm 
xuất bản, tập, số, 
trang và số DOI 

4 Assessing surface water 
pollution in Hanoi, Vietnam, 
using remote sensing and 
machine learning algorithms 
 

Khoa học tự 
nhiên - sự sống 

 

Thi‑Nhung Do, Diem My Thi 
Nguyen, Jiwnath Ghimire, Kim Chi 

Vu, Lam‑Phuong Do Dang, 
Sy‑Liem Pham, Van‑Manh Pham 

Diem‑My Thi Nguyen, 
Kim Chi Vu 

 

Environmental 
Science and 

Pollution Research, 
15 June 2023, ISI Q1 

5 Coastline and shoreline change 
assessment in sandy coasts 
based on machine learning 
models and high-resolution 
satellite images 

Liên ngành 
 

Tuan Linh Giang, Kinh Bac Dang, 
Quang Thanh Bui 

 

Tuan Linh Giang 
 

Vietnam Journal of 
Earth Sciences, 
45(2), 251–270. 
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T
T 
 

Tên bài báo 
 

Lĩnh vực​
  (Khoa học tự 

nhiên – Sự sống; 
Khoa học 

XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
 

Danh sách tác giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm 
xuất bản, tập, số, 
trang và số DOI 

6 "Discourses about women, 
bodies and military combat in 
Vietnam: "In my heart, I 
always wished to go" 

Liên ngành Nguyen Thi Hue, Eva Fuhrmann  Chương sách trong 
cuốn Female fighters 
in armed conflicts: 
Listening to their 

own stories, 
Published by 

Routledge, Taylor 
and Francis Group, 
London and New 

York. ISBN: 
978-1-032-35317-3; 

DOI 
10.4324/9781003326

359-6 (SCOPUS) 
(sản phẩm của đề tài 

cấp ĐHQGHN) 
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T
T 
 

Tên bài báo 
 

Lĩnh vực​
  (Khoa học tự 

nhiên – Sự sống; 
Khoa học 

XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
 

Danh sách tác giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm 
xuất bản, tập, số, 
trang và số DOI 

7 A framework for flood depth 
using hydrodynamic modeling 
and machine learning in the 
coastal province of Vietnam 

Liên ngành Huu Duy Nguyen, Dinh Kha Dang, 
Y Nhu Nguyen, Chien Pham Van, 
Quang-Hai Truong, Quang-Thanh 

Bui, Alexandru- Ionut Petrisor 

Huu Duy Nguyen, Dinh 
Kha Dang, Y Nhu 

Nguyen, Quang-Hai 
Truong, Quang-Thanh Bui 

Vietnam Journal of 
Earth 

Sciences,https://doi.o
rg/10.15625/2615-97

83/18644 
 
 

8 Landslide susceptibility 
prediction using machine 
learning and remote sensing: 
Case study in Thua Thien Hue 
province, Vietnam 

Liên ngành Huu Duy Nguyen, Quoc Huy 
Nguyen, Quan Vu Viet Du, Viet 

Thanh Pham, Le Tuan Pham, Thanh 
Van Hoang, Quang-Hai Truong, 

Quang-Thanh Bui, Alexandru-Ionut 
Petrisor 

Huu Duy Nguyen, Quoc 
Huy Nguyen, Quan Vu 

Viet Du, Viet Thanh Pham, 
Le Tuan Pham, Thanh Van 

Hoang, Quang-Hai 
Truong, Quang-Thanh Bui, 

Geological 
Journal,https://doi.or

g/10.1002/gj.4885 
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T
T 
 

Tên bài báo 
 

Lĩnh vực​
  (Khoa học tự 

nhiên – Sự sống; 
Khoa học 

XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
 

Danh sách tác giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm 
xuất bản, tập, số, 
trang và số DOI 

9 China’s Protective Diplomacy: 
Safeguarding Vietnam’s 
Sovereignty Amidst 19th 
Century Complexities 

 Vu Duong Luan, Ku Boon Dar Vu Duong Luan Malaysian Journal of 
History, Politics & 
Strategic Studies 

50(3)(2023): 241-256 
(sản phẩm của đề tài 

cấp ĐHQGHN) 

10 Comparison between U-shaped 
structural deep learning models 
to detect landslide traces 
 

Liên ngành Kinh Bac Dang, Cong Quan 
Nguyen, Quoc Cuong Tran, Hieu 

Nguyen, Trung Thanh Nguyen, Duc 
Anh Nguyen, Trung Hieu Tran, 
Phuong Thao Bui, Tuan Linh 

Giang, Duc Anh Nguyen, Tu Anh 
Lenh, Van Liem Ngo, Muhammad 
Yasir, Thu Thuy Nguyen, Huu Hao 

Ngo 

Tuan Linh Giang Science of The total 
Environment, 7 
December 2023 

https://doi.org/10.101
6/ 

j.scitotenv.2023.1691
13 
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https://doi.org/10.1016/
https://doi.org/10.1016/


 
T
T 
 

Tên bài báo 
 

Lĩnh vực​
  (Khoa học tự 

nhiên – Sự sống; 
Khoa học 

XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
 

Danh sách tác giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm 
xuất bản, tập, số, 
trang và số DOI 

11 Flood inundation assessment of 
UNESCO World Heritage Sites 
using remote sensing and 
spatial metrics in Hoi An City, 
Vietnam 
 

Liên ngành Diem My Thi Nguyen, Thi Nhung 
Do,Son Van Nghiem, Jiwnath 
Ghimire, Kinh Bac Dang, Van 
Trong Giang, Kim Chi Vu, Van 

Manh Pham 

Diem My Thi Nguyen 
Van Trong Giang 

Kim Chi Vu 

Ecological 
Informatics, ISI, Q1 

 
https://short.com.vn/

OX33 
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II.  BÀI TẠP CHÍ QUỐC TẾ KHÔNG CÓ CHỈ SỐ ISI/SCOPUS: 03 bài 

TT 

 

Tên bài báo 

 

Lĩnh vực​

(Khoa học tự nhiên – Sự sống; Khoa 

học XHNV; Công nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

 

Danh sách tác giả 

 

Danh sách 

tác giả thuộc 

ĐHQGHN 

 

Tên tạp chí, năm 

xuất bản, tập, số, 

trang và số DOI 

 

1 Trade and tourism of cross-border 

cooperation zones between vietnam 

and china: case of mong cai 

(vietnam)-dongxing (china) 

Liên ngành 

 

Bui Thu Thuy 

 

Bui Thu Thuy 

 

International Journal 

of Current Research, 

 DOI: 

2 Developing the model of experience 

tourism, eco-tourism and leisure 

tourism in the context of the COVID 

- 19 epidemics in Vietnam (Case 

study in Son Hao village, Quan Lan 

islandcommune, Van Don, Quang 

Ninh) 

Liên ngành 

 

Le Van Tan, Nguyen Thi 

Huong, Ha Thi Lich, 

Nguyen Kim Thanh, 

Chung Le Khang, Nguyen 

Doan Tuan, Tran Thị Hien, 

Mai Thuan Loi 

Chung Le 

Khang 

 

Res Militaris, vol.13, 

n°2, January Issue 

2023, 

 Pp 3493-3503 
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TT 

 

Tên bài báo 

 

Lĩnh vực​

(Khoa học tự nhiên – Sự sống; Khoa 

học XHNV; Công nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

 

Danh sách tác giả 

 

Danh sách 

tác giả thuộc 

ĐHQGHN 

 

Tên tạp chí, năm 

xuất bản, tập, số, 

trang và số DOI 

 

3 Quan niệm về môi trường sinh thái 

trong dân ca Việt Nam (Tiếng Trung) 

 

Liên ngành 

 

Liu Yin Liang 

 

Liu Yin Liang 

 

Nghiên cứu so sánh 

về sáng tạo văn hóa 

(tiếng Trung), trang 

106-110 
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III. THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC BÀI BÁO TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC TRONG DANH MỤC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH 

GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2023: 18 bài 

TT Tên bài báo Lĩnh vực​

(Khoa học tự nhiên - Sự 

sống; Khoa học XHNV; 

Công nghệ - Kỹ thuật; Liên 

ngành) 

Danh sách tác giả Danh sách 

tác giả thuộc 

ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 

bản, tập, số, trang và số 

DOI 

1 Các dòng họ gốc Chăm tại Đà Nẵng qua 

trường hợp dòng họ Phan làng Đà Sơn 

Khoa học XH&NV Tăng Chánh Tín Tăng Chánh 

Tín 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số 1/2023, tr. 59-63 

2 Giá trị văn hóa của các dòng họ gốc Tăng 

Chánh Tín Chăm tại Đà Nẵng (nghiên cứu 

trường hợp dòng họ Chế Văn, phường Bình 

Hiên, quận Hải Châu) 

Khoa học XH&NV Tăng Chánh Tín Tăng Chánh 

Tín 

Tạp chí Nghiên cứu dân 

tộc, số 1/2023, tr. 97-102. 
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TT Tên bài báo Lĩnh vực​

(Khoa học tự nhiên - Sự 

sống; Khoa học XHNV; 

Công nghệ - Kỹ thuật; Liên 

ngành) 

Danh sách tác giả Danh sách 

tác giả thuộc 

ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 

bản, tập, số, trang và số 

DOI 

3 Nghiên cứu đề xuất Khung đánh giá tác 

động môi trườngcủa dự án đầu tư đến di sản 

thiên nhiên tại Việt Nam 

Liên ngành Phạm  Cường,​

 Trương Quang​

 Hải, Ngô Xuân​

 Quý, Phạm Hạnh​

 Nguyên 

Trương 

Quang​

 Hải 

Tạp chí Khí tượng Thủy​

 văn, 2023, 748, 23-31,​

 DOI:​

10.36335/VNJHM.2023(74

8) 

4 Đánh giá khả năng mắc cạn của chiến 

thuyền quân Nguyên tại Ghềnh Cốc trong 

trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 

1288 

Liên ngành Trần Đức Thạnh, Đặng 

Hoài Nhơn, Trần Tân 

Văn, Đỗ Thị Yến Ngọc, 

Trương Quang Hải, Bùi 

Văn Vượng 

Trương 

QuangHải 

Tạp chí NC Địa lý Nhân 

văn, số 1 (40), 3-2023 
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TT Tên bài báo Lĩnh vực​

(Khoa học tự nhiên - Sự 

sống; Khoa học XHNV; 

Công nghệ - Kỹ thuật; Liên 

ngành) 

Danh sách tác giả Danh sách 

tác giả thuộc 

ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 

bản, tập, số, trang và số 

DOI 

5 Phát triển du lịch huyện Mường La từ góc 

nhìn khu vực, liên ngành, dân tộc học và 

sinh thái nhân văn 

Liên ngành Phạm Văn Lợi Phạm Văn 

Lợi 

Tạp chí Bảo tàng & Nhân 

học, số 1, tr. 54-64 

6 Nghiên cứu hiện trạng đào tạo tiếng Hàn 

cho phiên dịch du lịch và nhận thức của 

người học ở Việt Nam 

KHXH&NV Lee Minsok Lee Minsok Tạp chí Hàn Quốc, số 5 

(43), 12/2022, tr 73-82 

7 Nông cụ cối đá trong Bách khoa thư Đồ gia 

dụng truyền thống ở Đồng bằng Bắc bộ 

KHXH&NV Hoàng Thị Thêm Hoàng Thị 

Thêm 

Tạp chí giáo dục và Xã hội, 

số tháng 8/2023, tr. 34-39 

8 Giá trị của làng Nam Ô trong phục vụ phát 

triển du lịch 

Liên ngành Tăng Chánh Tín​

 Đặng Quốc Tuấn 

Tăng Chánh 

Tín 

Tạp chí Phát triển kinh tế 

xã hội Đà Nẵng, số 164 

(tháng 8), tr. 49-57 
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TT Tên bài báo Lĩnh vực​

(Khoa học tự nhiên - Sự 

sống; Khoa học XHNV; 

Công nghệ - Kỹ thuật; Liên 

ngành) 

Danh sách tác giả Danh sách 

tác giả thuộc 

ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 

bản, tập, số, trang và số 

DOI 

9 Trí thức trong lịch sử dựng nước và giữ 

nước của dân tộc Việt Nam 

KHXH&NV Phạm Hồng Tung Phạm Hồng 

Tung 

Tạp chí Cộng sản, số 

8/2023, tr. 75-87 

10 Ensuring the People’s Cultural Welfare in 

the Process of International Integration and 

Sustainable Development of Vietnam 

KHXH&NV Phạm Hồng Tung Phạm Hồng 

Tung 

Communist Review, Vol 1, 

I-2023, tr. 102-108 

11 Vertical Living và vấn đề tái cấu trúc và tổ 

chức không gian đời sống đô thị hiện nay 

KHXH&NV Phạm Hồng Tung Phạm Hồng 

Tung 

Tạp chí Chính trị và phát 

triển, số 5-2023, tr. 61-64 

12  Góp phần nhận diện bản chất cuộc chiến 

tranh của Mỹ ở Việt Nam qua chân dung 

tướng Westmoreland 

KHXH&NV Phạm Hồng Tung Phạm Hồng 

Tung 

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 

số 6 (566), 2023, tr. 3-12 

54 
 



 
TT Tên bài báo Lĩnh vực​

(Khoa học tự nhiên - Sự 

sống; Khoa học XHNV; 

Công nghệ - Kỹ thuật; Liên 

ngành) 

Danh sách tác giả Danh sách 

tác giả thuộc 

ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 

bản, tập, số, trang và số 

DOI 

13 Đánh giá tác động của dự án đầu tư đến khu 

dự trữ sinh quyển thế giới sử dụng thuật 

toán học máy và độ đo cảnh quan 

Liên ngành Đỗ Thị Nhung, Phạm 

Anh Cường, Trương 

Quang Hải, Giang Văn 

Trọng, Phạm Hạnh 

Nguyên, Ngô Xuân Quý, 

Phạm Văn Mạnh 

Đỗ Thị 

Nhung, 

Trương 

Quang Hải, 

Giang Văn 

Trọng, Phạm 

Văn Mạnh 

Tạp chí Khoa học đo đạc 

và bản đồ, ISSN: 

2734-9292, số 56-6/2023, 

tr. 34-41. 

 

14 Nghiên cứu đề xuất Khung đánh giá tác 

động môi trường của dự án đầu tư đến di sản 

thiên nhiên tại Việt Nam 

Liên ngành Phạm Anh Cường, 

Trương Quang Hải , Ngô 

Xuân Quý , Phạm Hạnh 

Nguyên 

Trương 

Quang Hải 

Tạp chí Khí tượng Thủy 

văn 2023, 748,23-31. DOI: 

10.36335/VNJHM.202 

3(748).23-31 
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TT Tên bài báo Lĩnh vực​

(Khoa học tự nhiên - Sự 

sống; Khoa học XHNV; 

Công nghệ - Kỹ thuật; Liên 

ngành) 

Danh sách tác giả Danh sách 

tác giả thuộc 

ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 

bản, tập, số, trang và số 

DOI 

15 Lập bản đồ và đánh giá ô nhiễm tiếng ồn 

trong môi trường lao động dựa trên mạng 

NƠ-RON hàm cơ sở xuyên tâm 

Liên ngành Đặng Đỗ Lâm Phương, 

Phạm Văn Mạnh, 

Nguyễn Việt Thanh, 

Phạm Thái Minh, 

Nguyễn Thị Diễm My, 

Đỗ Thị Nhung 

Đặng Đỗ 

Lâm Phương, 

Phạm Văn 

Mạnh, 

Nguyễn Việt 

Thanh, Phạm 

Thái Minh, 

Nguyễn Thị 

Diễm My, 

Đỗ Thị 

Nhung 

Tạp chí Khoa học đo đạc 

và bản đồ, ISSN: 

2734-9292, số 56-6/2023, 

DOI: 

10.54491/jgac.2023.56.686 
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TT Tên bài báo Lĩnh vực​

(Khoa học tự nhiên - Sự 

sống; Khoa học XHNV; 

Công nghệ - Kỹ thuật; Liên 

ngành) 

Danh sách tác giả Danh sách 

tác giả thuộc 

ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 

bản, tập, số, trang và số 

DOI 

16 Giáo sư Bernhard Dahm: mấy cách kiến giải 

độc đáo về cách mạng Việt Nam và Hồ Chí 

Minh 

Liên ngành Phạm Hồng Tung Phạm Hồng 

Tung 

Tạp chí Lịch sử Đảng, số 

12 (397) – 2023, tr94-100 

17 Một số yếu tố chi phối và đặc tính của đội 

ngũ trí thức Việt Nam trong lịch sử 

Liên ngành Phạm Hồng Tung Phạm Hồng 

Tung 

Tạp chi Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam, số 5-2003, 

tr. 14-18 

18 Bản lĩnh chính trị của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp: một tiếp cận lịch sử 

Liên ngành Phạm Hồng Tung Phạm Hồng 

Tung 

Tạp chí điện tử Giáo chức 

Việt Nam, 5.2023. 

(https://tapchigiaochuc.co

m.vn/ban-linh-chinh-tri-cu

a-dai-tuong-vo-nguyen-gia
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TT Tên bài báo Lĩnh vực​

(Khoa học tự nhiên - Sự 

sống; Khoa học XHNV; 

Công nghệ - Kỹ thuật; Liên 

ngành) 

Danh sách tác giả Danh sách 

tác giả thuộc 

ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 

bản, tập, số, trang và số 

DOI 

p-mot-tiep-can-lich-su.html

) 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC BÀI THAM LUẬN Ở HỘI THẢO TRONG NƯỚC: 29 bài 
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TT Tên bài Lĩnh vực​

 (Khoa học tự nhiên – Sự sống; 

Khoa học XHNV; Công nghệ - 

Kỹ thuật; Liên ngành) 

Danh sách tác 

giả 

Danh sách 

tác giả 

thuộc 

ĐHQGHN 

Tên Hội thảo, Cơ quan tổ chức, Nơi tổ 

chức, In Kỷ yếu HT,  

số trang 

1 Một số tư liệu về Khúc Thừa Dụ, 

Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ và họ 

Khúc 

Khoa học XHNV Tống Văn Lợi Tống Văn 

Lợi 

In trong Khúc Minh Tuấn (chủ biên), 

Công cuộc trung hưng đất nước của họ 

Khúc cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X trog 

lịch sử dân tộc Việt Nam, Nxb. Chính trị 

Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023, 

tr.675-685 

2 La Sơn Phu từ Nguyễn Thiếp với 

vương triều Tây Sơn (1786-1802) 

Khoa học XHNV Phan Phương 

Thảo, Tống 

Văn Lợi 

Phan 

Phương 

Thảo, 

Tống Văn 

Lợi 

La Sơn phu từ Nguyễn Thiếp với quê 

hương Nghệ An, Viện Sử học-UBND 

tỉnh Nghệ An, tr.135-151,  
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TT Tên bài Lĩnh vực​

 (Khoa học tự nhiên – Sự sống; 

Khoa học XHNV; Công nghệ - 

Kỹ thuật; Liên ngành) 

Danh sách tác 

giả 

Danh sách 

tác giả 

thuộc 

ĐHQGHN 

Tên Hội thảo, Cơ quan tổ chức, Nơi tổ 

chức, In Kỷ yếu HT,  

số trang 

3 Các thương cảng miền Trung với con 

đường tơ lụa trên biển từ thế kỷ XVI 

đến thế kỷ XVIII 

Khoa học XHNV Tăng Chánh 

Tín, Nguyễn 

Thành Đạt 

Tăng 

Chánh Tín 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia cán 

bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn 

quốc, Nxb Đà Nẵng, tr.380-391 

4 Khái quát về tín ngưỡng Tào và Then 

của người Nùng, Tày ở Việt Nam 

Khoa học XHNV Lý Viết Trường Lý Viết 

Trường 

Kỷ yếu Hội thảo: Hội nghị khoa học về 

thần sáng tạo của người Choang (Bố Lạc 

Đà); Điền Dương, Bách Sắc, năm 2023, 

tr.69-77 

5 Bàn thêm về cuộc cải cách hành chính 

của Khúc Hạo 

Khoa học XHNV Phạm Đức Anh Phạm Đức 

Anh 

In trong Sách Công cuộc Trung hưng đất 

nước của họ Khúc, Cuối thế kỷ IX, đầu 

thế kỷ X trong lịch sử Việt Nam, Nxb 

Chính trị quốc gia sự thật ISBN: 

978-604-57-8372-6 01/2023 
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TT Tên bài Lĩnh vực​

 (Khoa học tự nhiên – Sự sống; 

Khoa học XHNV; Công nghệ - 

Kỹ thuật; Liên ngành) 

Danh sách tác 

giả 

Danh sách 

tác giả 

thuộc 

ĐHQGHN 

Tên Hội thảo, Cơ quan tổ chức, Nơi tổ 

chức, In Kỷ yếu HT,  

số trang 

6 Thách thức từ an ninh phi truyền 

thống: vấn đề đảm bảo an ninh văn 

hóa trong quá trình đổi mới và hội 

nhập quốc tế ở Quảng Ninh 

Khoa học XHNV ​

 Phạm Hồng 

Tung 

 

​

 Phạm 

Hồng Tung 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Quảng Ninh 

nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, 

con người, tạo nguồn lực cho phát triển 

nhanh, bền vững, tr 60-73” 

7 Phát triển và quản trị thương hiệu 

Ninh Bình gắn với địa danh, danh 

nhân và lễ hội văn hóa 

Khoa học XHNV Phạm Hồng 

Tung 

 

Phạm 

Hồng Tung 

 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Định dạng 

bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng 

thương hiệu địa phương", tr. 253-268 

8 Quan hệ Việt Nam - MERCOSUR: 

THực trạng và Tiềm năng 

Khoa học XHNV Lê Đức Anh 

 

Lê Đức 

Anh 

 

Hội thảo "Đa dạng hóa đối tác của Việt 

Nam hướng đến các nước Mỹ Latinh: 

Hiện trạng và triển vọng"; Viện Nghiên 

cứu Châu Mỹ - Viện Hàn lâm KHXHVN, 

Hà Nội, 11/2023 
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TT Tên bài Lĩnh vực​

 (Khoa học tự nhiên – Sự sống; 

Khoa học XHNV; Công nghệ - 

Kỹ thuật; Liên ngành) 

Danh sách tác 

giả 

Danh sách 

tác giả 

thuộc 

ĐHQGHN 

Tên Hội thảo, Cơ quan tổ chức, Nơi tổ 

chức, In Kỷ yếu HT,  

số trang 

9 Nghiên cứu bia Hậu Việt Nam đầu thế 

kỷ XVIII qua phân tích định tính: 

Trường hợp Quận chúa Trịnh Thị 

Ngọc Lỗ 

Khoa học XHNV Jo HoYeon Jo HoYeon In trong sách Nghiên cứu Hán Nôm năm 

2023, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện 

Hàn lâm KHXHVN), Nxb.Thế giới, 

Tr.180-198 

10 Những cải tổ trong thiết chế chính trị 

triều Mạc (1527-1592) 

Khoa học XHNV Phạm Đức Anh Phạm Đức 

Anh 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Vương triều 

Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam", 

tr. 53-64 

11 Vương triều Mạc trong một số bộ sách 

thông sử ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX 

đến nay 

Khoa học XHNV Đặng Ngọc Hà Đặng 

Ngọc Hà 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Vương triều 

Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam", 

tr. 181-198 
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TT Tên bài Lĩnh vực​

 (Khoa học tự nhiên – Sự sống; 

Khoa học XHNV; Công nghệ - 

Kỹ thuật; Liên ngành) 

Danh sách tác 

giả 

Danh sách 

tác giả 

thuộc 

ĐHQGHN 

Tên Hội thảo, Cơ quan tổ chức, Nơi tổ 

chức, In Kỷ yếu HT,  

số trang 

12 Thái độ của vương triều Minh về 

vương triều Mạc đầu thế kỷ XVI 

Khoa học XHNV Tống Văn Lợi Tống Văn 

Lợi 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Vương triều 

Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam", 

tr. 83-98 

13 Đặng Huấn và đóng góp của ông qua 

Đặng gia phả hệ toản chính thực lục 

Khoa học XHNV Đỗ Văn Kiên, 

Tống Văn Lợi 

Đỗ Văn 

Kiên, Tống 

Văn Lợi 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Vương triều 

Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam", 

tr. 483-494 

14 Vài nét về Thái hoàng Thái hậu Vũ 

Thị Ngọc Toàn triều Mạc (1527-1592) 

Khoa học XHNV Nguyễn Thanh 

Tùng, Lê Đức 

Anh 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng, Lê 

Đức Anh 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Vương triều 

Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam", 

tr. 459-467 
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TT Tên bài Lĩnh vực​

 (Khoa học tự nhiên – Sự sống; 

Khoa học XHNV; Công nghệ - 

Kỹ thuật; Liên ngành) 

Danh sách tác 

giả 

Danh sách 

tác giả 

thuộc 

ĐHQGHN 

Tên Hội thảo, Cơ quan tổ chức, Nơi tổ 

chức, In Kỷ yếu HT,  

số trang 

15 Quản trị địa phương: Một số vấn đề cơ 

bản 

Liên ngành Phạm Hồng 

Tung 

Phạm 

Hồng Tung 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 

16 Sự phát triển của chế định chính 

quyền địa phương từ Hiến pháp 1946 

đến​

 Hiến pháp 2013 

Liên ngành Đỗ Văn Kiên Đỗ Văn 

Kiên Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 

17 Đánh giá hiệu quả quản trị địa phương 

thông qua các chỉ số quản trị cấp​

 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung 

ương 

Liên ngành Vũ Kim Chi 

Giang Tuấn 

Linh 

Vũ Kim 

Chi 

Giang 

Tuấn Linh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 
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TT Tên bài Lĩnh vực​

 (Khoa học tự nhiên – Sự sống; 

Khoa học XHNV; Công nghệ - 

Kỹ thuật; Liên ngành) 

Danh sách tác 

giả 

Danh sách 

tác giả 

thuộc 

ĐHQGHN 

Tên Hội thảo, Cơ quan tổ chức, Nơi tổ 

chức, In Kỷ yếu HT,  

số trang 

18 Nghiên cứu chỉ số định lượng trong 

quản trị đô thị 

Liên ngành Nguyễn Đức 

Minh 

Nguyễn 

Đức Minh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 

19 Quản trị địa phương khu vực dân tộc 

miền núi: Một số vấn đề đặt ra 

Liên ngành Phạm Văn Lợi Phạm Văn 

Lợi 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 

20 Đánh giá tác động cảnh quan trong 

quản trị địa phương 

Liên ngành Giang Văn 

Trọng 

Trương Quang 

Hải 

Phạm Anh 

Cường 

Giang Văn 

Trọng 

Trương 

Quang Hải 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 
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TT Tên bài Lĩnh vực​

 (Khoa học tự nhiên – Sự sống; 

Khoa học XHNV; Công nghệ - 

Kỹ thuật; Liên ngành) 

Danh sách tác 

giả 

Danh sách 

tác giả 

thuộc 

ĐHQGHN 

Tên Hội thảo, Cơ quan tổ chức, Nơi tổ 

chức, In Kỷ yếu HT,  

số trang 

Phạm Văn 

Mạnh 

21 Quản lý địa phương qua hương ước 

(nghiên cứu trường hợp huyện Phú​

 Xuyên, Hà Nội) 

Liên ngành Đỗ Thu Hiền 

Nguyễn Dương 

Liễu 

Nguyễn 

Dương 

Liễu 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 

22 Vài nét về mô hình quản trị địa 

phương tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và 

một số liên hệ với Việt Nam 

Liên ngành Trần Bách Hiếu Trần Bách 

Hiếu 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 

23 Quản trị nguồn nhân lực địa phương 

từ góc nhìn xuất khẩu lao động​

 (trường hợp phường Cổ Thành, thành 

phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) 

Liên ngành Nguyễn Minh 

Thắng 

Nguyễn 

Minh 

Thắng 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 
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TT Tên bài Lĩnh vực​

 (Khoa học tự nhiên – Sự sống; 

Khoa học XHNV; Công nghệ - 

Kỹ thuật; Liên ngành) 

Danh sách tác 

giả 

Danh sách 

tác giả 

thuộc 

ĐHQGHN 

Tên Hội thảo, Cơ quan tổ chức, Nơi tổ 

chức, In Kỷ yếu HT,  

số trang 

24 Vai trò của thầy tào với phát triển địa 

phương trong xã hội người Nùng ở 

thôn Sơn Hồng hiện nay 

Liên ngành Lý Viết Trường Lý Viết 

Trường 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 

25 Tầm nhìn "Tứ sơn" trong quy hoạch 

phát triển tỉnh Thanh Hóa 

Liên ngành Lê Đức Anh Lê Đức 

Anh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 

phát triển địa phương từ tiếp cận liên 

ngành và khu vực học” 

26 Một số đặc trưng và nền tảng mang 

tính cơ sở cho việc quản trị địa​

 phương ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp 

cận từ không gian lịch sử - văn hóa 

Liên ngành Đặng Ngọc Hà Đặng 

Ngọc Hà 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản trị và 
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